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Việc viết hoa trong sách Ngữ văn 8 được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư do Chính phủ ban hành ngày 05 tháng 3 năm 2020.
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Các em thân mến!

Tiếp nối Ngữ văn 6 và Ngữ văn 7, sách giáo khoa Ngữ văn 8 sẽ tiếp tục cùng 
các em khám phá những chân trời mới của tri thức với mười bài học cũng là 
mười chủ điểm gắn với những vấn đề gần gũi trong cuộc sống của các em. Ở tập 
một, các em sẽ được trải nghiệm những khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống trong 
các bài thơ sáu chữ, bảy chữ (Những gương mặt thân yêu); tìm hiểu về hiện tượng 
thiên nhiên qua các văn bản thông tin (Những bí ẩn của thế giới tự nhiên); thấu 
hiểu ý nghĩa của sự kết nối giữa con người với Trái Đất khi đọc các văn bản nghị 
luận (Sự sống thiêng liêng); thưởng thức tiếng cười nhẹ nhàng, thâm thuý với các 
truyện cười dân gian (Sắc thái của tiếng cười); khám phá muôn mặt của cuộc sống 
trong các vở hài kịch (Những tình huống khôi hài).

Ở tập hai, các em sẽ được tìm hiểu về lòng yêu nước nồng nàn của cha 
ông được thể hiện qua các bài thơ thất ngôn bát cú và thơ tứ tuyệt luật Đường  
(Tình yêu Tổ quốc); học cách mở rộng trái tim và nuôi dưỡng niềm hi vọng qua 
các truyện ngắn (Yêu thương và hi vọng); tham gia vào hành trình đến những 
vùng đất mới để mở rộng tầm nhìn với các văn bản thông tin giới thiệu một cuốn 
sách hoặc bộ phim (Cánh cửa mở ra thế giới); lắng nghe tiếng vọng của quá khứ 
trong truyện lịch sử (Âm vang của lịch sử); học cách nhận thức những điểm chưa 
hoàn thiện của bản thân và của người khác qua các bài thơ trào phúng (Cười 
mình, cười người). 

Đến với mỗi bài học, các em sẽ được tìm hiểu về xã hội, thiên nhiên và về 
chính mình, tiếp tục phát triển các kĩ năng học đọc, viết, nói và nghe, năng lực 
sáng tạo để từng bước hoàn thiện bản thân.

Chúc các em có những trải nghiệm thú vị cùng Ngữ văn 8.

                                                                          NHÓM TÁC GIẢ
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Yêu cầu cần đạt là 
căn cứ để em:

 Định hướng cách 
học.

Tự kiểm soát mức 
độ đạt được yêu cầu 
của bài học.

Suy ngẫm và 
tìm câu trả lời 
cho câu hỏi 
này để hiểu ý 
nghĩa của bài 
học.

Những khái niệm 
trong Tri thức 
Ngữ văn là công 
cụ giúp em đọc, 
viết, nói và nghe.

Đọc phần giới 
thiệu bài học em 
sẽ biết chủ điểm 
của bài học và 
thể loại chính của 
văn bản.

Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua  
từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; nhận biết và phân tích 
được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học.

 Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn 
gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích được 
một số căn cứ để xác định chủ đề; nhận biết và phân tích được 
tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua  
văn bản.

 Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 
người của tác giả trong văn bản văn học.

 Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình và từ  
tượng thanh; sử dụng được những đơn vị từ vựng này trong giao tiếp.

 Bước đầu biết làm một bài thơ sáu chữ, bảy chữ; viết được đoạn 
văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do.

 Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác.

 Yêu thương con người, yêu thiên nhiên.

Cuộc sống quanh ta có biết 
bao điều đáng nhớ: gương mặt 
thương yêu của người thân, bạn 
bè; ánh trăng lấp lánh trên dòng 
sông; vạt nắng trên hàng cau; 
ngọn khói lam chiều;… Tất cả 
những điều đó làm nên sự giàu có 
trong tâm hồn chúng ta. 

Nhiều gương mặt thân yêu, khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống đã 
được thể hiện rất sinh động trong các vần thơ. Bài học này sẽ giúp em 
cảm nhận được điều đó qua các bài thơ sáu chữ, bảy chữ.

?

Bài 1
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Thơ sáu chữ, bảy chữ

Vần

     (Tố Hữu, Nhớ đồng)

.
     (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát) 

(  (

Bố cục của bài thơ 
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Khi Trải nghiệm 
cùng văn bản, 
gặp những câu 
hỏi trong khung, 
hãy tạm dừng để 
suy ngẫm. Điều 
này giúp em hiểu 
rõ các chi tiết quan 
trọng của văn bản 
và tự kiểm soát 
cách hiểu văn bản 
của bản thân.

Các câu hỏi trong 
mục Suy ngẫm và 
phản hồi hướng 
dẫn em hình 
thành và phát 
triển  kĩ năng đọc 
hiểu văn bản.

Đọc văn bản ở mục Đọc kết 
nối chủ điểm để thấy một 
vấn đề có nhiều cách thể 
hiện khác nhau.

Thực hành tiếng Việt 
để đọc hiểu văn bản 
tốt hơn.

Sử dụng những 
trải nghiệm của 
bản thân trả lời 
câu hỏi trong mục 
Chuẩn bị đọc giúp 
em hiểu văn bản 
tốt hơn.

2

    (In trong Ban mai xanh, NXB Đồng Nai, 1994)

Suy ngẫm và phản hồi

Chòng 

2   Điều mà con “nghe” được 
trong lời mẹ hát ở khổ thơ 
này có gì khác biệt so với 
bảy khổ thơ trước đó?

14ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

NHỮNG CHIẾC LÁ THƠM THO
        Trương Gia Hoà

Trải nghiệm cùng văn bản

[...] 

1

2

1 Đan: luồn sợi hoặc thanh mỏng qua lại với nhau, kết thành tấm (đan lưới, đan giỏ, đan áo len,…). 
Đan nong mốt: nhấc một nan (thanh tre, nứa,...), đè một nan và lệch nhau một nan dọc giữa hai 
hàng nan ngang liền kề; đan nong hai: nhấc hai nan đè hai nan và lệch nhau một nan dọc cùng 
chiều, giữa hai hàng ngang liền kề.

2 Bưng: vùng đầm lầy ngập nước mọc nhiều cỏ lác.

18

TRONG LỜI MẸ HÁT

       Trương Nam Hương

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1  
1   Khổ thơ này gợi cho em nhớ 

đến những câu hát ru nào? 

13

     
    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

b.  

    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

c. 
     (Truyện dân gian Việt Nam, Ếch ngồi đáy giếng)

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

.

b. .

c. 
.

. 

 
    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)
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Thực hiện những yêu 
cầu trong Hướng 
dẫn quy trình viết 
giúp em từng bước 
học cách viết, cách 
lập kế hoạch cho quá 
trình viết, tự định 
hướng và tự kiểm 
soát bài viết. 

Đọc, quan sát 
những thông 
tin trong mục 
này giúp em 
hiểu đặc điểm 
kiểu văn bản, 
từ đó học 
cách tạo lập 
kiểu văn bản 
tương tự.

VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM NGHĨ VỀ MỘT BÀI THƠ TỰ DO

Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do là đoạn văn thể hiện 
cảm xúc, suy nghĩ của người đọc về một bài thơ tự do (thể thơ mà người 
viết không bị ràng buộc vào các quy tắc về số câu, số chữ, số dòng, cách 
gieo vần,... khi sáng tác).

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do:

 Trình bày cảm nghĩ của người viết về một bài thơ tự do.

 Cấu trúc gồm ba phần:

Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm nghĩ chung của người viết 
về bài thơ bằng một câu (câu chủ đề).

Thân đoạn: trình bày cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về nội dung và 
nghệ thuật của bài thơ; làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, 
từ ngữ được trích từ bài thơ.

Kết đoạn: khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với 
bản thân.

Hướng dẫn phân tích kiểu đoạn văn 

Đọc bài thơ Lời con của Phan Thị Thanh Nhàn, 
tôi thầm cảm ơn nhà thơ đã đưa tôi về thế giới 
tuổi thơ hồn nhiên, đồng thời khiến tôi ngạc 
nhiên, thích thú vì những phát hiện tinh tế 
của nhà thơ về trẻ con. Chỉ có thể qua đôi mắt 
trẻ thơ, thế giới mới hiện lên trong veo, ngộ 
nghĩnh và thú vị đến thế: “cô ti vi", “cái cây là 
con cô gió”, “ngâm thơ vào nước”,… Bài thơ 
có ba khổ thì hai khổ đầu là những lời con nói 
với mẹ về cuộc sống qua cách cảm nhận hồn 
nhiên, ngây thơ của đứa trẻ. Đó chính là nét 

Lời con
Con bảo:
– Chùm bàng thân nhau quá
Chẳng ai chịu ở một mình.
– Bố mặc quần dài nhanh lên
Cô ti vi sắp ra chào đấy.
– Thấy mẹ về, gió reo, lá vẫy
Đúng cái cây là con cô gió rồi.
– Con muốn mặc áo đỏ đi chơi
Như tờ lịch những ngày mẹ nghỉ.

– Đài ngâm thơ con nghe ướt thế
Mẹ cũng ngâm thơ vào nước cho hay.
– Không ăn được nhưng nhiều cây
Mẹ mua cho con quả núi.

24

Đọc kĩ những thông 
tin trong mục này để 
có những tri thức cơ 
bản về kiểu bài mà 
em sẽ thực hành.

Đọc mở rộng theo 
thể loại giúp em 
biết cách đọc các 
văn bản cùng thể loại.

độc đáo, đặc sắc và thú vị của bài thơ. Ở khổ thơ 
cuối, giọng thơ đằm lại, chuyển từ vui tươi, hồn 
nhiên sang sâu lắng, chiêm nghiệm. Người mẹ 
muốn làm thơ nhưng cảm xúc chưa nảy sinh, 
câu chữ “cằn khô”. Đúng lúc này, những lời nói 
ngây thơ hằng ngày của con vang lên trong tâm 
trí mẹ khiến cảm xúc tuôn trào. Hình ảnh đứa 
con yêu đã trở thành mạch nguồn trong lành, 
dạt dào, gợi nhiều xúc cảm nhất để tiếng thơ 
của mẹ cất lên thành lời. Tôi thầm cảm ơn nhà 
thơ đã giúp tôi thấm thía một điều thiêng liêng: 
đối với cha mẹ, con cái luôn là món quà tuyệt 
vời nhất.

   Theo Lê Thị Vân 

(In trong Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 12  
(số 297), 2013)

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

– Báo của mẹ là Hà Nội Mới
Hôm qua là Hà Nội cũ phải không?
– Mẹ bận không lên chơi bác Ngân
Hay mẹ dán tem gửi con đi vậy!
Mẹ ngồi trước mênh mông trang giấy
Muốn viết mà câu chữ cằn khô
Chợt nhớ chuyện bâng quơ con nói
Mẹ ghi vào thành một bài thơ...
 Phan Thị Thanh Nhàn  

(In trong Văn học và Tuổi trẻ,  
số tháng 10 (số 293), 2013)
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b.  

    (Tố Hữu, Nhớ đồng)

c.  

    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
CHÁI BẾP1

       Lý Hữu Lương

2

3

4

1 Chái bếp: gian nhỏ lợp một mái tiếp vào đầu hồi nhà, nơi người Dao đặt bếp để sưởi ấm, nấu 
nướng.

2 Nỏ: một loại vũ khí hình cánh cung, có cán làm tay cầm và có lẫy, căng bật dây để bắn tên.
3 Quá giang: thanh vật liệu (gỗ) cứng, chắc, bắc từ cột cái sang cột con, nhằm nâng đỡ và chịu lực 

cho ngôi nhà gỗ.
4 Hồn người chờ thuyền về quê cũ: theo quan niệm của người Dao, khi chết đi hồn sẽ vượt biển trở 

về với tổ tiên cũng là nơi phát tích của tộc người Dao.

Khi đọc một bài thơ sáu chữ 
hoặc bảy chữ, em nên:

– Tìm và nhận xét hiệu quả 
của những từ ngữ, hình ảnh, 
biện pháp tu từ, vần, nhịp.

– Làm rõ tình cảm, cảm xúc, 
cảm hứng chủ đạo của bài 
thơ.

– Xác định bố cục, chủ đề, 
thông điệp mà tác giả muốn 
gửi đến người đọc.
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1

2

*
 (In trong Yao, NXB Hội Nhà văn, 2021)

Hướng dẫn đọc

LÀM MỘT BÀI THƠ SÁU CHỮ HOẶC BẢY CHỮ

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

 

 

1 Cọ: cây cao thuộc họ dừa, lá hình quạt, mọc thành chùm ở ngọn, dùng để lợp nhà, làm nón.
2 Máng: vật có hình là nửa của một ống dài chẻ đôi, để hứng và dẫn nước.
* Bài thơ đã được nhà thơ điều chỉnh một vài từ ngữ cho phù hợp với học sinh.
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Thực hành những 
hướng dẫn trong 
Nói và nghe để 
học cách nói, nghe, 
cách phản biện; 
cách tự định hướng 
và tự điều chỉnh kĩ 
năng giao tiếp.

Các bài tập 
trong mục 
Ôn tập  giúp 
em củng cố 
kiến thức về 
tiếng Việt và 
các kĩ năng 
đọc, viết, nói 
và nghe.

Thân đoạn

Trình bày cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ theo trình 
tự hợp lí.

Làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, 
từ ngữ được trích từ bài thơ.

 Kết đoạn

Khẳng định lại cảm nghĩ và ý nghĩa của bài thơ 
đối với bản thân.

Dùng dấu câu để kết thúc đoạn văn.

 

Diễn đạt

Sử dụng một vài phép liên kết phù hợp.

Viết đúng chính tả, ngữ pháp. 

Dùng từ phù hợp.

NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC

27

     (Lê Cảnh Nhạc, Đảo Sơn Ca)

 

      (Nguyễn Ngọc Tư, Mùa phơi sân trước)

      (Trần Đức Tiến, Giọt sương đêm)
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua  
từ ngữ, hình ảnh, bố cục, mạch cảm xúc; nhận biết và phân tích 
được vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn bản văn học.

 Nhận biết và phân tích được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn 
gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật; phân tích được 
một số căn cứ để xác định chủ đề; nhận biết và phân tích được 
tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua  
văn bản.

 Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con 
người của tác giả trong văn bản văn học.

 Nhận biết được đặc điểm và tác dụng của từ tượng hình và từ  
tượng thanh; sử dụng được những đơn vị từ vựng này trong giao tiếp.

 Bước đầu biết làm một bài thơ sáu chữ, bảy chữ; viết được đoạn 
văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do.

 Nghe và tóm tắt được nội dung thuyết trình của người khác.

 Yêu thương con người, yêu thiên nhiên.

Cuộc sống quanh ta có biết 
bao điều đáng nhớ: gương mặt 
thương yêu của người thân, bạn 
bè; ánh trăng lấp lánh trên dòng 
sông; vạt nắng trên hàng cau; 
ngọn khói lam chiều;… Tất cả 
những điều đó làm nên sự giàu có 
trong tâm hồn chúng ta. 

Nhiều gương mặt thân yêu, khoảnh khắc kì diệu của cuộc sống đã 
được thể hiện rất sinh động trong các vần thơ. Bài học này sẽ giúp em 
cảm nhận được điều đó qua các bài thơ sáu chữ, bảy chữ.

?

Bài 1
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Thơ sáu chữ, bảy chữ

Vần

     (Tố Hữu, Nhớ đồng)

.
     (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát) 

(  (

Bố cục của bài thơ 
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Mạch cảm xúc của bài thơ 

 

Cảm hứng chủ đạo
 

Vai trò của tưởng tượng trong tiếp nhận văn học

Từ tượng hình và từ tượng thanh: đặc điểm và tác dụng 

(Nguyễn Khuyến, Thu điếu)

        (Vũ Quần Phương, Đợi mẹ) 
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TRONG LỜI MẸ HÁT

       Trương Nam Hương

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1  
1   Khổ thơ này gợi cho em nhớ 

đến những câu hát ru nào? 
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2

    (In trong Ban mai xanh, NXB Đồng Nai, 1994)

Suy ngẫm và phản hồi

Chòng 

2   Điều mà con “nghe” được 
trong lời mẹ hát ở khổ thơ 
này có gì khác biệt so với 
bảy khổ thơ trước đó?
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NHỚ ĐỒNG1

       Tố Hữu

Tố Hữu (1920 2002) tên thật là Nguyễn Kim Thành, 
quê ở làng Phù Lai, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Một số tập thơ tiêu biểu của ông là: Từ ấy, 
Việt Bắc, Gió lộng, Máu và hoa, Một tiếng đờn,...

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

2

1  

1 Bài thơ này được sáng tác vào tháng 7 năm 1939, trong nhà lao Thừa Phủ (Huế), khi nhà thơ  
Tố Hữu bị thực dân Pháp bắt giam ở đây. Nhà thơ đề “Tặng Vịnh”, tức Nguyễn Vịnh, tên thật của 
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914 – 1967), bạn hoạt động cách mạng của ông và cùng bị bắt 
giam ở nhà lao Thừa Phủ.    

2 Ruồng tre (tiếng địa phương miền Trung): rặng tre, luỹ tre.

1   Xác định cảm xúc của tác 
giả ở khổ thơ này. Dựa vào 
đâu em xác định như vậy?
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1

   

2

3

2

  

 
  

  

1 Vãi giống: ném rải hạt lúa ra nhiều phía trên một mảnh ruộng.
2 Xe lùa nước: loại xe được chế tác từ tre, gỗ,... dùng để đưa nước từ ao, hồ lên ruộng lúa.
3 Hố: một loại hò trên sông nước. Những lúc trời lặng gió, người chèo thuyền vừa chèo, vừa hò. Gọi 

là hò hố vì khi hò có đoạn đệm từ hố. Ví dụ: Còn Nam, còn nồm, còn ơn còn ngãi / Đông trên Bắc rãi 
ơn ngãi (hố) xa rồi,...

2   Việc lặp lại hai dòng thơ này 
có tác dụng gì?
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1

2

3

      Tháng 7/1939

(In trong Tố Hữu – Tác phẩm văn học được Giải thưởng Hồ Chí Minh, NXB Văn học, 2005)

Suy ngẫm và phản hồi

1 Chim cà lơi: tên gọi khác của chim sơn ca.
2 Chừ (từ địa phương miền Trung): giờ, bây giờ.
3 Khám: nhà giam.
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

NHỮNG CHIẾC LÁ THƠM THO
        Trương Gia Hoà

Trải nghiệm cùng văn bản

1

2

1 Đan: luồn sợi hoặc thanh mỏng qua lại với nhau, kết thành tấm (đan lưới, đan giỏ, đan áo len,…). 
Đan nong mốt: nhấc một nan (thanh tre, nứa,...), đè một nan và lệch nhau một nan dọc giữa hai 
hàng nan ngang liền kề; đan nong hai: nhấc hai nan đè hai nan và lệch nhau một nan dọc cùng 
chiều, giữa hai hàng ngang liền kề.

2 Bưng: vùng đầm lầy ngập nước mọc nhiều cỏ lác.
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1

(In trong Sài Gòn thềm xưa nắng rụng, NXB Văn hoá – Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2017)

Suy ngẫm và phản hồi

 

 

1  Đệm bàng: loại đệm được làm từ cỏ bàng. 
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    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

     (Truyện dân gian Việt Nam, Ếch ngồi đáy giếng)

(Tô Hoài, Dế Mèn phiêu lưu kí)

................

 
    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)
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    (Tố Hữu, Nhớ đồng)

    (Trương Nam Hương, Trong lời mẹ hát)

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI
CHÁI BẾP1

       Lý Hữu Lương

2

3

4

1 Chái bếp: gian nhỏ lợp một mái tiếp vào đầu hồi nhà, nơi người Dao đặt bếp để sưởi ấm,  
nấu nướng.

2 Nỏ: một loại vũ khí hình cánh cung, có cán làm tay cầm và có lẫy, căng bật dây để bắn tên.
3 Quá giang: thanh vật liệu (gỗ) cứng, chắc, bắc từ cột cái sang cột con, nhằm nâng đỡ và chịu lực 

cho ngôi nhà gỗ.
4 Hồn người chờ thuyền về quê cũ: theo quan niệm của người Dao, khi chết đi hồn sẽ vượt biển trở 

về với tổ tiên cũng là nơi phát tích của tộc người Dao.

Khi đọc một bài thơ sáu chữ 
hoặc bảy chữ, em nên:

– Tìm và nhận xét hiệu quả 
của những từ ngữ, hình ảnh, 
biện pháp tu từ, vần, nhịp.

– Làm rõ tình cảm, cảm xúc, 
cảm hứng chủ đạo của bài thơ.

– Xác định bố cục, chủ đề, 
thông điệp mà tác giả muốn 
gửi đến người đọc.
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1

2

*
 (In trong Yao, NXB Hội Nhà văn, 2021)

Hướng dẫn đọc

LÀM MỘT BÀI THƠ SÁU CHỮ HOẶC BẢY CHỮ

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

 

1 Cọ: cây cao thuộc họ dừa, lá hình quạt, mọc thành chùm ở ngọn, dùng để lợp nhà, làm nón.
2 Máng: vật có hình là nửa của một ống dài chẻ đôi, để hứng và dẫn nước.
* Bài thơ đã được nhà thơ điều chỉnh một vài từ ngữ cho phù hợp với học sinh.
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Bảng kiểm hình thức và nội dung của một bài thơ sáu chữ hoặc bảy chữ

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Hình thức

Có các dòng thơ sáu chữ hoặc bảy chữ.

Có nhan đề phù hợp với nội dung văn bản.

Sử dụng được ít nhất một cách gieo vần.

Sử dụng một số biện pháp tu từ.

Các từ ngữ trong bài thơ thể hiện chính xác điều 
người viết muốn nói.

Các hình ảnh trong bài thơ sống động, thú vị. 

Có độ dài tối thiểu: bốn dòng thơ (mỗi dòng sáu 
chữ hoặc bảy chữ).

Nội dung
Bài thơ thể hiện được một trạng thái cảm xúc, một 
suy ngẫm nào đó về thiên nhiên hoặc con người.
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VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM NGHĨ VỀ MỘT BÀI THƠ TỰ DO

Đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do là đoạn văn thể hiện 
cảm xúc, suy nghĩ của người đọc về một bài thơ tự do (thể thơ mà người 
viết không bị ràng buộc vào các quy tắc về số câu, số chữ, số dòng, cách 
gieo vần,... khi sáng tác).

Yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do:

 Trình bày cảm nghĩ của người viết về một bài thơ tự do.

 Cấu trúc gồm ba phần:

Mở đoạn: giới thiệu nhan đề, tác giả và cảm nghĩ chung của người viết 
về bài thơ bằng một câu (câu chủ đề).

Thân đoạn: trình bày cảm xúc, suy nghĩ của bản thân về nội dung và 
nghệ thuật của bài thơ; làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, 
từ ngữ được trích từ bài thơ.

Kết đoạn: khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với 
bản thân.

Hướng dẫn phân tích kiểu đoạn văn 

Bài thơ Lời con của Phan Thị Thanh Nhàn đã 
đưa tôi về thế giới tuổi thơ hồn nhiên, đồng 
thời khiến tôi ngạc nhiên, thích thú vì những 
phát hiện tinh tế của nhà thơ về trẻ con. Chỉ 
có thể qua đôi mắt trẻ thơ, thế giới mới hiện 
lên trong veo, ngộ nghĩnh và thú vị đến thế: 
“cô ti vi", “cái cây là con cô gió”, “ngâm thơ vào 
nước”,… Bài thơ có ba khổ thì hai khổ đầu là 
những lời con nói với mẹ về cuộc sống qua 
cách cảm nhận hồn nhiên, ngây thơ của đứa 
trẻ. Đó chính là nét độc đáo, đặc sắc và thú vị 

Lời con
Con bảo:
– Chùm bàng thân nhau quá
Chẳng ai chịu ở một mình.
– Bố mặc quần dài nhanh lên
Cô ti vi sắp ra chào đấy.
– Thấy mẹ về, gió reo, lá vẫy
Đúng cái cây là con cô gió rồi.
– Con muốn mặc áo đỏ đi chơi
Như tờ lịch những ngày mẹ nghỉ.

– Đài ngâm thơ con nghe ướt thế
Mẹ cũng ngâm thơ vào nước cho hay.
– Không ăn được nhưng nhiều cây
Mẹ mua cho con quả núi.
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của bài thơ. Ở khổ thơ cuối, giọng thơ đằm lại, 
chuyển từ vui tươi, hồn nhiên sang sâu lắng, 
chiêm nghiệm. Người mẹ muốn làm thơ nhưng 
cảm xúc chưa nảy sinh, câu chữ “cằn khô”. Đúng 
lúc này, những lời nói ngây thơ hằng ngày của 
con vang lên trong tâm trí mẹ khiến cảm xúc 
tuôn trào. Hình ảnh đứa con yêu đã trở thành 
mạch nguồn trong lành, dạt dào, gợi nhiều xúc 
cảm nhất để tiếng thơ của mẹ cất lên thành lời. 
Tôi thầm cảm ơn nhà thơ đã giúp tôi thấm thía 
một điều thiêng liêng: đối với cha mẹ, con cái 
luôn là món quà tuyệt vời nhất.

   Theo Lê Thị Vân 

(In trong Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 12  
(số 297), 2013)

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

– Báo của mẹ là Hà Nội Mới
Hôm qua là Hà Nội cũ phải không?
– Mẹ bận không lên chơi bác Ngân
Hay mẹ dán tem gửi con đi vậy!
Mẹ ngồi trước mênh mông trang giấy
Muốn viết mà câu chữ cằn khô
Chợt nhớ chuyện bâng quơ con nói
Mẹ ghi vào thành một bài thơ...
 Phan Thị Thanh Nhàn  

(In trong Văn học và Tuổi trẻ,  
số tháng 10 (số 293), 2013)

25



 

Mở đoạn Giới thiệu nhan đề, tên tác giả, nêu cảm nghĩ chung về bài thơ.

Thân đoạn
Nêu các ý thể hiện cảm xúc và suy nghĩ về toàn bộ bài thơ hoặc 
một vài nét độc đáo của bài thơ.

Kết đoạn Khẳng định lại cảm nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với  
bản thân.

 

Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về một bài thơ tự do

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở đoạn

Mở đoạn bằng chữ viết hoa lùi vào đầu dòng.

Dùng ngôi thứ nhất để trình bày cảm nghĩ về  
bài thơ.

Có câu chủ đề nêu tên bài thơ, tên tác giả và  
khái quát về bài thơ.
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Thân đoạn

Trình bày cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ theo trình 
tự hợp lí.

Làm rõ cảm xúc, suy nghĩ bằng những hình ảnh, 
từ ngữ được trích từ bài thơ.

 Kết đoạn

Khẳng định lại cảm nghĩ và ý nghĩa của bài thơ 
đối với bản thân.

Dùng dấu câu để kết thúc đoạn văn.

 

Diễn đạt

Sử dụng một vài phép liên kết phù hợp.

Viết đúng chính tả, ngữ pháp. 

Dùng từ phù hợp.

NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ TÓM TẮT NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH CỦA NGƯỜI KHÁC
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Bảng kiểm kĩ năng nghe và tóm tắt nội dung thuyết trình của người khác

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Chuẩn bị trước 
khi nghe

Liệt kê những gì đã biết và muốn tìm hiểu 
thêm về đề tài của bài thuyết trình.

Xác định mục đích nghe.

Xác định đề tài của bài thuyết trình.

Nghe ý chính và 
ghi tóm tắt

Xác định được đầy đủ các ý chính của bài 
thuyết trình. 

Trình bày tóm tắt các ý chính dưới dạng từ 
khoá, sơ đồ, kí hiệu.

Trình bày các ý chính một cách rõ ràng, 
mạch lạc.

Hỏi lại những thông tin chưa hiểu rõ trong 
khi nghe.
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     (Lê Cảnh Nhạc, Đảo Sơn Ca)

 

      (Nguyễn Ngọc Tư, Mùa phơi sân trước)

      (Trần Đức Tiến, Giọt sương đêm)
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được đặc điểm của văn bản giải thích 
một hiện tượng tự nhiên; nhận biết và phân tích được cách trình 
bày thông tin trong văn bản như: theo trật tự thời gian, quan hệ 
nhân quả, mức độ quan trọng của đối tượng hoặc cách so sánh và  
đối chiếu.

 Phân tích được thông tin cơ bản của văn bản; phân tích được vai 
trò của các chi tiết trong việc thể hiện thông tin cơ bản của văn bản.

 Liên hệ được thông tin trong văn bản với những vấn đề của xã hội 
đương đại; đánh giá được hiệu quả biểu đạt của một kiểu phương 
tiện phi ngôn ngữ trong một văn bản cụ thể.

 Nhận biết được đặc điểm và chức năng của các đoạn văn diễn dịch, 
quy nạp, song song, phối hợp; nhận biết được các phương tiện  
phi ngôn ngữ: hình ảnh, số liệu, sơ đồ.

 Viết được văn bản thuyết minh giải thích một hiện tượng tự 
nhiên; nêu được những thông tin quan trọng; trình bày mạch lạc,  
thuyết phục.

 Nắm bắt được nội dung chính mà nhóm trao đổi, thảo luận và  
trình bày lại được nội dung đó. 

 Yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Em đã bao giờ tự hỏi: Bầu trời 
đêm chứa đựng điều kì diệu gì và 
trong lòng đại dương có những hiện 
tượng bí ẩn nào mà chúng ta chưa 
biết đến? Nhật thực khác với nguyệt 
thực như thế nào? Vì sao đàn chim lại bay theo hình chữ V?... Thế giới 
tự nhiên chứa đựng bao điều bí ẩn đang chờ đợi chúng ta khám phá. 

Những văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên trong 
bài học này sẽ đưa em vào hành trình thú vị để khám phá những bí ẩn 
của thế giới vốn rất đẹp và phong phú quanh ta.

?

Bài 2
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên

Cách trình bày thông tin theo cấu trúc so sánh và đối chiếu
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Đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song, phối hợp

 

(Nguyễn Hiến Lê, Tự học – một thú vui bổ ích)

 (Theo Lê Phi Hùng, Xây dựng “lối sống xanh” trong cộng đồng, https://www.qdnd.vn,  

ngày 9/9/2022)
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(Hồ Chí Minh, Tuyên ngôn Độc lập)

 

(Y Phương, Mùa thu về Trùng Khánh nghe hạt dẻ hát)

BẠN ĐÃ BIẾT GÌ VỀ SÓNG THẦN? 1

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

2

1

1 Theo Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg, ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự 
báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

2 Mục kích: thấy tận mắt.

1  2  Nhan đề và hệ thống  
đề mục của văn bản cho 
em biết điều gì? 

Theo dõi
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1.  Sự thay đổi của một mảng kiến tạo gây ra một 
trận động đất và làm dịch chuyển nước biển.

2.  Những con sóng được tạo ra và di chuyển ra mọi 
hướng trên biển, một số con sóng di chuyển nhanh.

3.  Khi vào vùng nước nông, những con sóng bị 
nén ép lại, tốc độ chậm hơn và trở nên cao hơn.

4.  Chiều cao của những con sóng tăng cùng với 
cường độ của chúng đã biến thành mối đe 
doạ tính mạng và tài sản con người.

Động đất

Sơ đồ tóm tắt cơ chế hình thành sóng thần do động đất dưới đáy biển gây ra 

1

3

1  Chóp sóng: phần ở trên cùng của con sóng. 
2   Li-tu-y-a: một vịnh hẹp nằm trên bờ biển phía đông nam của tiểu bang A-lát-xca, nước Mỹ. 
3 A-lát-xca: một tiểu bang của Mỹ.

 
3

3   Đọc quét hai đoạn đầu của 
văn bản và cho biết điều 
khiến sóng thần trở nên đáng 
sợ nhất với con người là gì.
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1

 
 

1 Rích-te: hay còn gọi là thang đo Rích-te, là loại đơn vị được dùng để đo cường độ của các trận 
động đất.

2 Gút Phrai-đây: tên trận động đất lớn ở A-lát-xca xảy ra vào ngày 27/3/1964.
3 Xô-ma-li-a: tên một quốc gia nằm ở châu Phi.
4 Su-ma-tra: một đảo lớn ở miền tây In-đô-nê-xi-a (Indonesia).
5  A-lếch-xan-đri-a: tên một thành phố lớn của Ai Cập.
6  Kra-ca-tô-a: một đảo núi lửa thuộc vành đai lửa Thái Bình Dương. 
7  Gia-va: một đảo của In-đô-nê-xi-a.
8  Chi-lê: tên một quốc gia nằm ở Nam Mỹ. 
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1

 4

(Theo Một số kiến thức về sóng thần, https://nhandan.vn, ngày 16/3/2022)

Suy ngẫm và phản hồi

1 Pa-pua Niu Ghi-nê: một quốc gia quần đảo ở tây nam Thái Bình Dương, có đường biên giới trên  
đất liền duy nhất với In-đô-nê-xi-a.

4   Hình ảnh minh hoạ ở đoạn 
này có hỗ trợ cho ý tưởng 
chính của toàn đoạn 
không? Vì sao?

Một ngôi làng ven bờ biển Su-ma-tra đổ nát  
sau thảm hoạ sóng thần ngày 26/12/2004 

(https://cand.com.vn/Muon-mau-cuoc-song/
Tran-song-than-tan-khoc-nhat- 

lich-su-i494422/)
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SAO BĂNG LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SAO BĂNG?

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

1

1

1 Khí quyển: lớp không khí bao quanh Trái Đất hoặc một thiên thể.

1   Mục đích của đoạn văn này 
là gì?
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2

Một cơn mưa sao băng
(Shutterstock.com)

2   Nội dung chính của đoạn 
văn này là gì?

Theo dõi

 Sao băng 
(Shutterstock.com)
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3

(Theo Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?,  https://voh.com.vn, ngày 16/3/2022; 
1001 thắc mắc: Sao băng lao nhanh thế nào, vì sao bốc cháy trên không trung?,  

https://tienphong.vn, ngày 16/3/2022)

Suy ngẫm và phản hồi

3   Xác định thông tin chính và 
thông tin chi tiết của đoạn 
văn này.
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

MƯA XUÂN (II)

       Nguyễn Bính

Trải nghiệm cùng văn bản

1

1 Chữ nhất: trong chữ Hán, chữ nhất có hình dạng giống một nét gạch ngang.

 
3
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Hà Nội, 1958 
(Nguyễn Bính toàn tập, tập một, NXB Hội Nhà văn, 2017)

Suy ngẫm và phản hồi

(Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?)

(Những điều bí ẩn trong tập tính di cư của các loài chim)
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(Theo Lan Anh tổng hợp, Mười biện pháp giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất, 
https://kinhtemoitruong.vn, ngày 9/9/2022)

(1980 Books, Ứng dụng bản đồ tư duy trong học tập)

(Theo Sóng thần – cơn “giận dữ” của biển cả, https://tuyenquang.gov.vn, ngày 16/3/2022)

(Nhóm biên soạn)

(Nhóm biên soạn)
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ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

NHỮNG ĐIỀU BÍ ẨN TRONG TẬP TÍNH DI CƯ CỦA CÁC LOÀI CHIM

       Đỗ Hợp tổng hợp
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Khi đọc văn bản thông tin  
giải thích về một hiện tượng tự 
nhiên, em nên:

– Xác định thông tin được trình 
bày theo trật tự nào và nêu  
tác dụng.

– Tìm, phân tích các thông tin 
cơ bản và ý nghĩa của chúng.

– Làm rõ vai trò của các 
phương tiện phi ngôn ngữ 
trong văn bản.
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1

(Theo 1001 thắc mắc: Sự thực có phải chim di cư là do chúng sợ lạnh?,  
https://tienphong.vn/, ngày 17/3/2022)

Hướng dẫn đọc

1 Khí động lực học: ngành khoa học nghiên cứu về dòng chảy của chất khí.
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VIẾT VĂN BẢN THUYẾT MINH GIẢI THÍCH 
MỘT HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN

Thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên thuộc kiểu văn bản 
thông tin, được viết để cung cấp thông tin cho người đọc về nguyên 
nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên. 

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Giới thiệu khái quát hiện tượng tự nhiên cần giải thích.

 Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của hiện tượng 
tự nhiên. 

 Trình bày thông tin theo một số kiểu cấu trúc như: trật tự thời 
gian, mức độ quan trọng của đối tượng, mối quan hệ nhân quả hoặc 
so sánh, đối chiếu.

 Có thể dùng thông tin chi tiết, đề mục và các dấu hiệu hình thức 
(in đậm, in nghiêng, số thứ tự,…) để làm nổi bật thông tin quan trọng. 

 Có thể sử dụng kết hợp một số phương tiện phi ngôn ngữ (sơ đồ, 
bảng biểu, hình ảnh,…) để minh hoạ và làm nổi bật thông tin quan trọng.
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(1) Giới thiệu chung 
về hiện tượng tự 
nhiên muốn giải 
thích.

(2) Giải  thích 
nguyên nhân và 
cách thức diễn ra của 
hiện tượng tự nhiên. 

(*) Sử dụng đề mục 
và in đậm các từ 
khoá.

 Trình bày mạch lạc, thuyết phục, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, 
viết câu.

 Cấu trúc thường gồm ba phần: 

Phần mở đầu: giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên muốn giải thích.

Phần nội dung: giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra 
của hiện tượng tự nhiên.

Phần kết thúc: có thể trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự 
nhiên hoặc tóm tắt nội dung giải thích.

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

 Nhật thực và nguyệt thực là những hiện tượng tự nhiên 
rất thú vị. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết về hai hiện 
tượng này và sự khác nhau giữa chúng. Trong bài viết này, 
các bạn hãy cùng tôi tìm hiểu về sự khác nhau giữa hai hiện 
tượng đó nhé!(1)

Hiện tượng nhật thực và nguyệt thực diễn ra khi nào?(*)

 Nhật thực và nguyệt thực là hai hiện tượng thiên văn 
xảy ra khi Trái Đất, Mặt Trăng và Mặt Trời nằm trên cùng một 
mặt phẳng và thẳng hàng với nhau. Tuy nhiên, vị trí của 
chúng có sự thay đổi thứ tự nên mới tạo ra hai hiện tượng 
trên. Vậy hai hiện tượng ấy xảy ra khi nào?

 – Hiện tượng nhật thực(*) xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời 
và Trái Đất cùng nằm trên một mặt phẳng, thẳng hàng hoặc 
gần thẳng hàng với nhau. Lúc này, Mặt Trăng sẽ ở giữa Trái 
Đất và Mặt Trời. Vì nằm giữa nên Mặt Trăng sẽ che phủ toàn 
bộ hoặc một phần ánh sáng của Mặt Trời chiếu lên Trái Đất, 
dẫn đến hiện tượng trời tối giữa ban ngày (còn gọi là nhật 
thực).(2)

 – Hiện tượng nguyệt thực(*) xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng 
và Trái Đất nằm trên một mặt phẳng đồng thời thẳng hàng 
với nhau. Tuy nhiên, khác với hiện tượng nhật thực, lúc này vị 
trí của Trái Đất và Mặt Trăng hoán đổi cho nhau, tức là Trái Đất 
nằm giữa Mặt Trời và Mặt Trăng. Thông thường, chúng ta có  
thể nhìn thấy Mặt Trăng là nhờ ánh sáng của Mặt Trời chiếu 
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lên nó. Chính vì vậy, khi Trái Đất nằm giữa sẽ che khuất hoàn 
toàn ánh sáng của Mặt Trời chiếu lên Mặt Trăng, do đó làm 
xuất hiện nguyệt thực (dân gian còn gọi là hiện tượng “gấu ăn  
Mặt Trăng”).(2)

       

HIỆN TƯỢNG NHẬT THỰC

HIỆN TƯỢNG NGUYỆT THỰC

MẶT TRỜI

MẶT TRỜI

MẶT TRĂNG TRÁI ĐẤT

TRÁI ĐẤT MẶT TRĂNG

(* *)

Sơ đồ mô tả vị trí của Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng khi xảy 
ra nguyệt thực và nhật thực 

(Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)(***)

Nhật thực và nguyệt thực xuất hiện bao nhiêu lần  
trong năm?(*)

 Hiện tượng nhật thực(*) thường sẽ xảy ra ít nhất hai 
lần và nhiều nhất là năm lần trong một năm. Trong khi đó, 
nguyệt thực(*) chỉ xảy ra khoảng một đến hai lần trong 
năm, trong vòng năm năm sẽ có một năm không xảy ra 
hiện tượng nguyệt thực. Lịch sử thiên văn học thế giới 
ghi nhận chưa có năm nào xảy ra tám lần nhật thực và  
nguyệt thực.

 Nguyệt thực(*) ít khi xuất hiện nhưng lại dễ dàng quan 
sát hơn vì có một nửa trên Trái Đất có thể nhìn thấy nguyệt 
thực. Trong khi đó nhật thực(*) chỉ xảy ra ở một phạm vi hẹp 
nên rất hiếm khi được nhìn thấy hiện tượng này. Thậm chí, 
có những nơi trên Trái Đất đến hai trăm – ba trăm năm mới 
được nhìn thấy hiện tượng nhật thực toàn phần. 

 Trên đây là những thông tin về nguyệt thực và nhật thực 
mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Hi vọng sau bài viết này, các 
bạn đã hiểu về sự khác nhau giữa nhật thực và nguyệt thực.(3)

(Theo Nhật thực và nguyệt thực khác nhau như thế nào?, 
https://24hthongtin.com, ngày 17/3/2022)

(**) Sử dụng phương 
tiện phi ngôn ngữ 
để minh hoạ cho 
thông tin.

(***) Trình bày tên 
của phương tiện  
phi ngôn ngữ và 
nguồn trích dẫn.

(3) Tóm tắt nội 
dung đã giải thích.
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Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

).
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Phần mở đầu
– Nêu tên hiện tượng tự nhiên.

– Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên.

Phần nội dung Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của  
hiện tượng tự nhiên.

Phần kết thúc Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự nhiên hoặc tóm 
tắt nội dung đã giải thích.

Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn thuyết minh giải thích một hiện tượng tự nhiên

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Phần mở đầu
Nêu tên của hiện tượng tự nhiên.

Giới thiệu khái quát về hiện tượng tự nhiên.
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Phần nội dung

Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của 
hiện tượng tự nhiên.

Trình bày trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.

Phần kết thúc
Trình bày sự việc cuối/ kết quả của hiện tượng tự 
nhiên hoặc tóm tắt nội dung đã giải thích.

Hình thức

Có nhan đề và các đề mục, các đề mục nêu được 
thông tin chính của phần/ đoạn bài viết.

Sử dụng hiệu quả phương tiện phi ngôn ngữ để 
làm rõ các thông tin quan trọng.

Kết hợp (các) cách trình bày thông tin.

Dùng động từ miêu tả hoạt động/ trạng thái và 
một số từ ngữ chuyên ngành. 

Đặt tên cho các phương tiện trực quan và trích 
dẫn nguồn (nếu có).

Diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng 
từ, viết câu. 

NÓI VÀ NGHE

NGHE VÀ NẮM BẮT NỘI DUNG CHÍNH TRONG THẢO LUẬN NHÓM, 
TRÌNH BÀY LẠI NỘI DUNG ĐÓ



52



53

Bảng kiểm kĩ năng nghe, nắm bắt nội dung chính đã trao đổi, thảo luận  
và trình bày nội dung đó

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Chuẩn bị 
nghe

Tìm hiểu thông tin về đề tài trao đổi, thảo luận của 
nhóm.

Liệt kê những gì em đã biết và muốn biết thêm về 
đề tài.

Chuẩn bị bút, giấy để ghi chép.

Lắng nghe và 
nắm bắt nội 
dung chính

Không ngắt lời người nói.

Quan sát nét mặt, thái độ, cử chỉ, ánh mắt, lắng 
nghe giọng điệu của người nói.

Tóm tắt nội dung trao đổi bằng các từ khoá, cụm 
từ, kí hiệu, sơ đồ,…

Ghi lại ý kiến/ quan điểm cá nhân về những vấn đề 
được trao đổi.

Ghi lại câu hỏi về những vấn đề em chưa hiểu rõ.

Đọc lại phần ghi chép tóm tắt và chỉnh sửa (nếu có).

Trình bày lại 
nội dung  
trao đổi,  
thảo luận

Làm rõ (những) vấn đề nhóm đã trao đổi; (những) 
vấn đề được nhiều người quan tâm; kết quả trao 
đổi, thảo luận; (những) băn khoăn của nhóm cần 
được tiếp tục xem xét, tìm hiểu, suy nghĩ.

Diễn đạt rõ ràng, ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu.

Có thái độ lịch sự, tích cực khi trao đổi.
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(Theo Hoàng Tiến Tựu, Hình ảnh hoa sen trong bài ca dao “Trong đầm gì đẹp bằng sen”) 
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Yêu cầu cần đạt

 Phân biệt được bằng chứng khách quan (có thể kiểm chứng được) 
với ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.

 Nhận biết được luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng tiêu biểu trong 
văn bản; phân tích được mối liên hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và 
bằng chứng; vai trò của luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong việc  
thể hiện luận đề.

 Liên hệ được nội dung nêu trong văn bản với những vấn đề của  
xã hội đương đại.

 Nhận biết được nghĩa một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa 
của những từ có chứa yếu tố Hán Việt đó.

 Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề của đời sống, trình bày 
rõ vấn đề và ý kiến (đồng tình hay phản đối) của người viết về vấn 
đề đó; nêu được lí lẽ và bằng chứng thuyết phục. 

 Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội.

 Yêu thiên nhiên, trân trọng sự sống của tự nhiên và con người.

Hằng ngày, em có cảm 
nhận được dòng chảy của sự 
sống xung quanh? Sự sống 
hiện diện ở khắp nơi: nhành 
cây, phiến lá, đoá hoa, các 
loài muông thú,… Cảm nhận 
được dòng chảy của sự sống, em sẽ biết trân trọng giá trị của thiên 
nhiên, hiểu được sự kết nối giữa con người với Trái Đất, biết yêu quý 
cuộc sống mà tạo hoá đã ban tặng.

Thông qua các văn bản nghị luận trong bài học này, em sẽ hiểu 
thêm về ý nghĩa thiêng liêng của sự sống.

?

Bài 3
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TRI THỨC NGỮ VĂN
Luận đề và luận điểm trong văn nghị luận

Bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong 
văn nghị luận

(1) 
 (2) 

Bằng chứng khách quan Ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết

Là các thông tin khách quan như: số 
liệu, thời gian, nơi chốn, con người và sự 
kiện,…

Là các ý kiến chủ quan như: quan điểm cá 
nhân về một vấn đề đang tranh cãi, dự đoán 
về tương lai, đánh giá chủ quan về sự việc, hiện 
tượng; có thể được diễn đạt bằng các cụm từ 
như: tôi cho rằng, tôi thấy,… hoặc các tính từ 
thể hiện sự đánh giá chủ quan.

Dựa trên những thí nghiệm, nghiên 
cứu, có nguồn đáng tin cậy; có thể xác 
định đúng, sai dựa vào thực tế.

Dựa trên cảm nhận, cách nhìn, diễn giải của 
cá nhân; không có cơ sở để kiểm chứng.
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 và   

Nghĩa của một số yếu tố Hán Việt thông dụng và nghĩa của những từ có  
yếu tố Hán Việt

Yếu tố 
Hán Việt

Từ Hán Việt Ví dụ

CHINH 

(1) đánh dẹp 
(2) đi xa

Chinh phục (chinh: đánh dẹp; phục: 
tuân theo): (1) dùng võ lực bắt nước 
khác, dân tộc khác phải khuất phục; 
(2) tác động đến đối phương làm đối 
phương bị hấp dẫn.

(1) Mảnh đất này đâu phải là những 
người anh em của họ, mảnh đất 
này là kẻ thù của họ và khi đã chinh 
phục được, thì họ sẽ lấn tới. 

(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)

(2) Anh ấy rất biết cách chinh phục 
lòng người.

Chinh phu (chinh: đánh dẹp, đi xa; 
phu: người chồng, người đàn ông): 
(1) người đi xa; (2) người chồng đi 
đánh giặc nơi xa.

Em không nghe rạo rực

Hình ảnh kẻ chinh phu

Trong lòng người cô phụ?

(Lưu Trọng Lư, Tiếng thu)

LẠM

quá mức

Lạm phát (lạm: quá mức; phát: đưa 
ra): phát hành quá nhiều tiền, khiến 
đồng tiền bị sụt giá. 

Nạn lạm phát trở nên trầm trọng 
khiến giá cả tăng vọt.

Lạm dụng (lạm: quá mức; dụng: sử 
dụng): sử dụng quá mức, vượt quá 
quyền hạn. 

Nhiều người thường lạm dụng chức 
quyền để tham ô.

TUYỆT

(1) dứt, hết 
(2) tột độ, 
hết mức

Tuyệt bút 

– tuyệt: (1) dứt, hết; (2) tột độ, hết mức

– bút: viết

Tuyệt bút (theo nghĩa thứ nhất): viết 
để lại trước khi chết.

Tuyệt bút (theo nghĩa thứ hai): tác 
phẩm hay, đẹp hết mức. 

(1) Dưới đèn sẵn bức tiên hoa/ 
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau. 
(Nguyễn Du, Truyện Kiều)

(2) Văn đến như thế thật là tuyệt bút.
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Tuyệt nhiên (tuyệt: tột độ, hết mức; 
nhiên: thành tố thêm vào sau một 
từ khác để chỉ cách thức, trạng thái): 
một cách tuyệt đối, hoàn toàn. 

Cô ấy tuyệt nhiên không đả động 
gì đến chuyện cũ.

VÔ

không, 
không có

Vô bổ (vô: không có; bổ: bổ ích, lợi 
ích): không có lợi ích.

Không hao phí thời gian và công sức 
vào việc vô bổ. 

(Chương Thâu, Lối sống đơn giản – 
xu thế của thế kỉ XXI)

Vô tận (vô: không, tận: hết): không 
bao giờ hết, không bao giờ cạn, 
không có điểm kết thúc.

Tim cậu đập nhanh khi nó nghĩ về 
kho báu, đập chậm hẳn khi cậu mơ 
màng lặng nhìn chân trời vô tận trên 
sa mạc. 

(Pao-lô Cau-ê-lô, Nhà giả kim)

BỨC THƯ CỦA THỦ LĨNH DA ĐỎ

        Xi-át-tô (Seattle)

Từ xa xưa, người da đỏ1 bản địa sống theo từng bộ lạc hoà hợp với 
thiên nhiên. Khi người da trắng đến châu Mỹ, nền cơ khí công nghiệp 
đã can thiệp và huỷ hoại môi trường sống của họ, nên người da đỏ đã 
ngầm có ý thức phản kháng. Năm 1854, Tổng thống Mỹ Phreng-klin  
Pi-ơ-xơ (Franklin Pierce) tỏ ý muốn mua lại vùng đất của người da đỏ ở 
vùng Đông Bắc nước Mỹ, nay thuộc bang Oa-xinh-tơn (Washington). 
Thủ lĩnh da đỏ Xi-át-tô đã gửi thư trả lời. Lá thư này được xem là một 
trong những văn bản hay nhất viết về mối quan hệ giữa thiên nhiên, 
sinh thái và con người.

Chuẩn bị đọc

1 Người da đỏ: còn có tên gọi khác là thổ dân châu Mỹ, là các dân tộc bản địa đã sống ở châu Mỹ 
trước khi người châu Âu tìm ra châu lục này. Họ chủ yếu sống bằng hình thức săn bắt, hái lượm, 
gắn bó và hoà hợp với thiên nhiên.
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Trải nghiệm cùng văn bản

 

1

1

2

[…] 

3

1 Khi người da trắng chết đi, họ thường dạo chơi giữa các vì sao: theo niềm tin của “người da trắng”, 
linh hồn của người chết sẽ lên thiên đường.

2 Ngài: Tổng thống Mỹ Phreng-klin Pi-ơ-xơ, người tỏ ý muốn mua lại vùng đất của người da đỏ.
3  Hoang mạc: vùng đất khô cằn, có lượng mưa rất ít, không đủ để các loài động – thực vật sinh 

trưởng; đặc trưng bởi khí hậu khô nóng, khắc nghiệt. 

1   Các hình ảnh so sánh, liên 
tưởng trong đoạn văn này 
gợi ý nghĩa gì?
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1

2 

 
2

 
 

1  Lăng mạ: chửi mắng, xúc phạm người khác. 
2 Người Anh-điêng: tên gọi khác để chỉ người dân Mỹ bản địa.

Người da đỏ sống hoà hợp, gắn bó với thiên nhiên

2   Việc lặp lại giả định “Nếu 
... bán cho Ngài mảnh đất 
này” có ý nghĩa gì?
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1

(Theo tài liệu Quản lí môi trường phục vụ phát triển bền vững – Dự án VIETPRO – 2020, 1995;  
có đối chiếu và chỉnh lại theo bản in trong cuốn Chào năm 2000, NXB Đà Nẵng, 1999)

Suy ngẫm và phản hồi

1 Một con ngựa sắt nhả khói: chỉ tàu hoả.
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THIÊN NHIÊN VÀ HỒN NGƯỜI LÚC SANG THU 

         Vũ Nho

Chuẩn bị đọc

 
(

Trải nghiệm cùng văn bản

 

1 

 

1 Sánh: trạng thái gần như đặc quánh lại.
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1

 

1

 

1 Tôn: làm nổi bật vẻ đẹp, ưu thế.

1   Việc nêu ba câu hỏi liên tiếp 
có tác dụng gì? 

Theo dõi
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2

2   Em hiểu thế nào về nhận 
xét "khổ thứ ba là cái gốc 
của cây thơ đó"?
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(Trích Đi giữa miền thơ, NXB Văn học, 1999)

Suy ngẫm và phản hồi

ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

BÀI CA CÔN SƠN1

       Nguyễn Trãi

Trải nghiệm cùng văn bản

2

3

1 Phần văn bản này được trích từ bài thơ Côn Sơn ca.
2 Côn Sơn: thuộc thôn Chi Ngại, xã Cộng Hoà, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương.  
3 Đàn cầm: loại đàn cổ, trước có năm dây, về sau có bảy dây.
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1

2

(Trích Thơ văn chữ Hán Nguyễn Trãi, NXB Văn hoá, 1962)

Suy ngẫm và phản hồi

 

STT Yếu tố Hán Việt Từ Hán Việt

1 vô (không) vô tình,…

2 hữu (có) hữu tình,…

3 hữu (bạn) thân hữu,…

4 lạm (quá mức) lạm thu,…

5 tuyệt (tột độ, hết mức) tuyệt sắc,…

6 tuyệt (dứt, hết) tuyệt giao,…

7 gia (thêm vào) gia vị,…

8 gia (nhà) gia phong,…

9 chinh (đánh dẹp) chinh phạt,…

10 chinh (đi xa) chinh nhân,…

1 Nêm: chêm hoặc lèn cho chặt.
2 Râm: không có bóng nắng, do trời đầy mây hoặc do không bị nắng chiếu.
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vô hình 

(Vũ Nho, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu)

(Vũ Nho, Thiên nhiên và hồn người lúc sang thu)

     (Phan Anh Hải, Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên ở Việt Nam và thế giới)

(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)

(Xi-át-tô, Bức thư của thủ lĩnh da đỏ)
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ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI 

LỐI SỐNG ĐƠN GIẢN – XU THẾ1 CỦA THẾ KỈ XXI

        Chương Thâu

 

1 Xu thế: hướng hoạt động, phát triển chung, chủ yếu trong một thời gian nào đó.

Khi đọc văn bản nghị luận về một vấn đề của 
đời sống, em nên:

– Xác định luận đề, luận điểm, lí lẽ, bằng 
chứng được nêu trong văn bản; vẽ sơ đồ thể 
hiện mối quan hệ giữa các yếu tố này.

– Chỉ ra mục đích viết của văn bản và  
mối quan hệ giữa mục đích viết với đặc điểm 
của văn bản.

– Nhận biết lí lẽ, bằng chứng khách quan với 
ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết.
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1

 

(In trong báo Văn nghệ, số Tết, 2002)

Hướng dẫn đọc

VIẾT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG 

 

1 Nhàn tâm: tâm hồn nhàn nhã, thư thái, không vướng bận.
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

Từ xa xưa, khi xã hội loài người chưa phát triển, người 
nguyên thuỷ đã phải sống dựa vào thiên nhiên. Đến nay, 
khi nền văn minh nhân loại đạt đến sự phát triển vượt bậc, 
ta vẫn không thể phủ nhận được vai trò của thiên nhiên đối 
với mỗi con người. Thiên nhiên đã, đang và sẽ luôn đồng 
hành cùng ta trong mọi giai đoạn phát triển. Vì thế, tôi hoàn 
toàn tán thành với ý kiến: “Thiên nhiên là người bạn tốt của 
con người, con người cần yêu mến, bảo vệ thiên nhiên”.(1) 

Thiên nhiên là những gì bao quanh chúng ta. Đó là mảnh 
đất nơi chúng ta đặt chân, là dòng nước chúng ta uống, là 
bầu không khí chúng ta hít thở hằng ngày, là cỏ cây, hoa lá, 
chim, thú, côn trùng,… Thiên nhiên tồn tại ở khắp mọi nơi, và 
chúng ta cũng là một phần của thiên nhiên, sống giữa thiên 
nhiên, sống dựa vào thiên nhiên. Ý kiến trên, qua cách so sánh 
“thiên nhiên là người bạn tốt của con người”, đã khẳng định 
vai trò của thiên nhiên cũng như cách ứng xử đúng đắn với  
thiên nhiên. (2)

“Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, con người 
cần yêu mến, bảo vệ thiên nhiên”.(3) Đúng vậy, bởi thiên 
nhiên có một vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc 
sống của con người. Nếu không có thiên nhiên, sẽ chẳng 
có một nơi nào cho chúng ta sinh sống và hệ thống  
kinh tế, chính trị, xã hội của chúng ta cũng sẽ sụp đổ bởi 
không có nơi xây dựng cũng như không có nguyên liệu sản 
xuất. Có thể thấy, trong quá trình tồn tại và phát triển, chúng 
ta không chỉ sống dựa vào thiên nhiên, mà còn tham gia vào 
quá trình thay đổi, cải tạo thiên nhiên. Từ những vùng đất 
hoang, chúng ta cấy cày, trồng trọt và thế là những mảnh 
ruộng ra đời. Từ những hoang mạc khô cằn, chúng ta dẫn 
nước với tham vọng rồi một ngày kia sẽ phủ xanh sa mạc.(4)

Quan trọng hơn, con người cần yêu mến, bảo vệ thiên 
nhiên bởi nếu không, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nếu con 
người huỷ hoại thiên nhiên thì thiên nhiên sẽ trừng phạt 
loài người bằng chính sự vắng mặt của mình. Thực tế đau 
lòng ấy đang xảy ra hằng ngày, hằng giờ. Tài nguyên rừng 
đang bị thu hẹp từng ngày, diện tích rừng tự nhiên che 
phủ giảm dần do khai thác trái phép, đất rừng bị chuyển 
qua đất nông, công nghiệp, các loài sinh vật quý hiếm 
đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Theo báo cáo số liệu 
năm 2005 của tổ chức Nông nghiệp và lương thực Liên 
Hiệp Quốc (FAO), Việt Nam là nước phá rừng nguyên sinh 

(1) Giới thiệu 
vấn đề cần bàn 
luận, nêu ý kiến 
đồng tình hoặc 
phản đối.

(2) Giải thích từ 
ngữ, ý kiến cần 
bàn luận.

(3) Trình bày 
luận điểm đồng 
tình (hoặc phản 
đối) vấn đề cần 
bàn luận.

(4) Nêu lí lẽ và 
bằng chứng thứ 
nhất để làm sáng 
tỏ luận điểm.
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đứng thứ hai thế giới. Rừng mất đồng nghĩa với việc con 
người phải gánh chịu những thiên tai như: sạt lở đất, lũ 
quét, lũ đầu nguồn,… Nếu chúng ta không biết bảo vệ  
môi trường sống thì chắc chắn cơn thịnh nộ của Mẹ Thiên 
Nhiên không chỉ dừng lại ở tình trạng trên, mà còn gấp 
nhiều lần như vậy.(5)

Bảo vệ thiên nhiên là bảo vệ nguồn sống của chúng ta, 
yêu thiên nhiên chính là yêu cuộc sống của mình. Vì vậy, 
mọi người hãy chung tay gìn giữ các giá trị Mẹ Thiên Nhiên 
ban tặng bằng cách bảo vệ rừng, phủ xanh đồi trọc; bảo 
vệ nguồn tài nguyên, nguồn đất, nước, không khí; hạn 
chế xả rác, hướng đến lối sống xanh, ưu tiên sử dụng sản 
phẩm tái chế,… Hãy luôn nhớ: “Chúng ta không thừa kế  
Trái Đất từ tổ tiên của mình, mà vay mượn từ con cái của  
chúng ta” (ngạn ngữ của người da đỏ).(6)

 (Theo Hồ Quang Trung, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 5 năm 2021)

 

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

 

(5) Nêu lí lẽ và 
bằng chứng thứ 
hai để làm sáng 
tỏ luận điểm.

(6) Khẳng định 
lại luận điểm, 
nêu giải pháp 
hoặc bài học.
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– …

 

gov  .edu  .org

  

Ý kiến Lí lẽ Bằng chứng

Đồng tình … …

Phản đối … …

Mở bài
– Nêu vấn đề cần bàn luận.

– Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.

Thân bài

1. Giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận.
2. Bàn luận:
– Trình bày vấn đề cần bàn luận.
– Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn đề cần bàn luận.
– Đưa ra lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ luận điểm.

Kết bài
– Khẳng định lại vấn đề.

– Đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học.
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Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn nghị luận về một vấn đề của đời sống

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở bài
Nêu vấn đề cần bàn luận.

Nêu ý kiến đồng tình hay phản đối.

Thân bài

Giải thích được từ ngữ quan trọng và ý nghĩa 
của ý kiến cần bàn luận (nếu có).

Trình bày vấn đề cần bàn luận.

Trình bày ý kiến đồng tình hay phản đối về vấn 
đề cần bàn luận.

Nêu được ít nhất hai lí lẽ một cách thuyết phục 
để làm rõ luận điểm.

Nêu được bằng chứng đa dạng, cụ thể, phù 
hợp với luận điểm.

Sắp xếp các lí lẽ, bằng chứng theo một trình 
tự hợp lí.

Kết bài

Khẳng định lại vấn đề.

Đề xuất giải pháp hoặc nêu bài học rút ra từ  
vấn đề bàn luận.

Trình bày, diễn đạt
Không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

Diễn đạt chặt chẽ, thuyết phục.
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NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
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Bảng kiểm kĩ năng trình bày ý kiến về một vấn đề xã hội

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Bài trình bày có đủ các phần giới thiệu, nội dung, kết thúc.

Mở đầu và kết thúc ấn tượng, thu hút.

Nêu rõ vấn đề trình bày.

Trình bày trực tiếp, rõ ràng ý kiến đồng tình hay phản đối với vấn 
đề được trình bày.

Đưa ra được lí lẽ, bằng chứng thuyết phục.

Kết hợp sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ và ngôn ngữ. 

Các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp với nội dung trình bày.

Ghi nhận và phản hồi lịch sự, thoả đáng những câu hỏi hoặc phản 
bác của người nghe.

Trình bày tự tin, nói năng lưu loát.

Đảm bảo thời gian quy định.
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Văn bản Luận đề Luận điểm Lí lẽ và bằng chứng

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Thiên nhiên và hồn người 
lúc sang thu

Lối sống đơn giản – xu thế 
của thế kỉ XXI
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Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện,  
bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ.

 Nêu được nội dung bao quát của văn bản; nhận biết được đề tài, 
câu chuyện, nhân vật chính trong chỉnh thể tác phẩm; nhận xét 
được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác 
giả trong văn bản văn học.

 Nêu được những thay đổi, suy nghĩ, tình cảm hoặc cách sống của bản 
thân sau khi đọc tác phẩm văn học.

 Nhận biết được nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu, chức 
năng và giá trị của từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương; vận 
dụng được một số thành ngữ, tục ngữ thông dụng trong giao tiếp.

 Viết được bài văn kể lại một hoạt động xã hội có dùng yếu tố miêu 
tả hay biểu cảm hoặc cả hai yếu tố ấy trong văn bản.

 Biết thảo luận ý kiến về một vấn đề của đời sống.

 Nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

Đối với mỗi chúng ta, tiếng 
cười có nhiều tác dụng: để bộc lộ 
niềm vui, sự thích thú, niềm hạnh 
phúc; để kết nối bạn bè; để phê 
phán những hiện tượng chưa hay, 
chưa tốt;… Có thể nói, tiếng cười đã góp nhiều sắc màu làm cuộc sống 
thêm phong phú.

Trong bài học này, thông qua việc đọc các văn bản truyện cười, em 
sẽ hiểu thêm về những sắc thái của tiếng cười trong cuộc sống.

?

Bài 4
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Truyện cười 
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Nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn của câu 

Từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương: chức năng và giá trị 

tía! ) 
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VẮT CỔ CHÀY1 RA NƯỚC; MAY KHÔNG ĐI GIÀY

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

VẮT CỔ CHÀY RA NƯỚC

 

2

1 Cổ chày: phần eo lại ở giữa cái chày, dùng để cầm nắm khi giã.
2 Khố tải: còn gọi là bao tải, bao dệt bằng sợi đay hay dứa gai, thường dùng để đựng lương thực.      
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1

2

(In trong Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam,  
Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thưởng sưu tầm, tuyển chọn, NXB Văn học, 2009)

MAY KHÔNG ĐI GIÀY

  

(In trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1997)

Suy ngẫm và phản hồi

 

1 Vận (từ địa phương): mặc.
2 Ngốt: cảm thấy ngột ngạt, bức bối, khó chịu vì nóng bức.

  Vì sao lời giải thích của nhân 
vật ông hà tiện lại gây bất 
ngờ đối với người đọc?

  Câu trả lời này thể hiện 
nét tính cách gì của 
người chủ nhà?
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Thủ pháp
Điểm  

giống nhau

Điểm khác nhau

Vắt cổ chày ra nước May không đi giày

1. Tạo tình huống trào phúng

2. Sử dụng các biện pháp tu từ

 

KHOE CỦA; CON RẮN VUÔNG

Chuẩn bị đọc
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Trải nghiệm cùng văn bản

KHOE CỦA

  
 (In trong Tiếng cười dân gian Việt Nam, Trương Chính, 

Phong Châu, NXB Khoa học Xã hội, 1986)

CON RẮN VUÔNG

1

 

1 Thước: tên gọi thông thường của mét.

  Việc nói rõ thông tin “lợn 
cưới”, "áo mới" có cần thiết 
không? Nói như vậy nhằm 
mục đích gì?

  Người vợ trêu chồng như 
thế nào?



84

 

(In trong Văn học dân gian  Những tác phẩm chọn lọc, Bùi Mạnh Nhị (Chủ biên), NXB Giáo dục, 2004)

Suy ngẫm và phản hồi
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

TIẾNG CƯỜI CÓ LỢI ÍCH GÌ?1

Theo O-ri-sơn Xơ-goét Ma-đơn (Orison Swett Marden)2

Trải nghiệm cùng văn bản

3

1   Nhan đề do nhóm biên soạn đặt. 
2 O-ri-sơn Xơ-goét Ma-đơn: một tác giả truyền cảm hứng người Mỹ, nổi tiếng với các sách viết về 

chủ đề thành công, các bài thảo luận về nguyên tắc và đức tính làm nên cuộc sống thành công, 
viên mãn.

3 Đơ-rai-đơn: một nhà thơ nổi tiếng người Anh, sống vào thế kỉ XVII.
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1

(Trích Bắt đầu mỗi ngày bằng nụ cười, ngay cả tăm tối cũng phải tươi rói,  
Thanh Bình dịch, NXB Thanh niên, 2019)

Suy ngẫm và phản hồi

(Truyện cười dân gian Việt Nam, Khoe của)

(Truyện cười dân gian Việt Nam, Con rắn vuông)

1 Goan-tơ Xơ-cót: nhà sử học, tiểu thuyết gia lịch sử, nhà thơ nổi tiếng người Xcốt-len (Scotland), 
sống vào thế kỉ XVIII.
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nom
 

(Truyện cười dân gian Việt Nam, Con rắn vuông)

    (Tố Hữu, Nhớ đồng)

     (Ca dao)

 

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI

VĂN HAY
Khi đọc truyện cười, em nên:

– Tìm hiểu đề tài, cốt truyện, bối cảnh, 
nhân vật, ngôn ngữ.

– Chú ý đến những chi tiết gây cười.

– Tìm và phân tích những câu có 
nghĩa hàm ẩn hoặc sử dụng biện 
pháp tu từ nói quá, nói lái, chơi chữ,…
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(In trong Kho tàng truyện tiếu lâm Việt Nam,  
Nguyễn Cừ, Phan Trọng Thưởng sưu tầm, tuyển chọn, NXB Văn học, 2009)

Hướng dẫn đọc

 

VIẾT BÀI VĂN KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI 

Bài văn kể lại một hoạt động xã hội thuộc kiểu văn bản tự sự. Trong 
bài văn đó, người viết kể lại các sự việc của hoạt động xã hội mà mình 
đã tham gia, có kết hợp với yếu tố miêu tả, biểu cảm hoặc cả hai yếu 
tố này để tăng sự sinh động cho bài viết. 

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Kể lại một hoạt động xã hội theo ngôi thứ nhất.

 Nêu được các thông tin cơ bản về hoạt động xã hội sẽ kể; miêu tả 
quang cảnh, không gian, thời gian diễn ra hoạt động.

 Kể lại chân thực các sự việc theo trình tự hợp lí.

 Kết hợp với yếu tố miêu tả hay biểu cảm, hoặc cả hai yếu tố để bài 
văn thêm sinh động, hấp dẫn.
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 Bố cục bài viết cần đảm bảo:

Mở bài: giới thiệu một hoạt động xã hội đã để lại cho bản thân suy 
nghĩ, tình cảm sâu sắc.

Thân bài: nêu những thông tin cơ bản về hoạt động xã hội sẽ kể; 
miêu tả quang cảnh, không gian, thời gian diễn ra hoạt động; kể lại 
các sự việc theo trình tự hoạt động xã hội; kết hợp yếu tố miêu tả,  
biểu cảm.

Kết bài: khẳng định giá trị của hoạt động xã hội đã kể; nêu suy nghĩ, 
tình cảm sâu sắc mà hoạt động gợi ra cho bản thân.

Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

 Tôi thường băn khoăn: liệu phép mầu có tồn tại trên 
đời? Nếu thực có phép mầu, tại sao cuộc sống vẫn còn biết 
bao mảnh đời bất hạnh? Và tôi đã tìm thấy câu trả lời về sự 
tồn tại của phép mầu trong chuyến đi thăm bệnh nhi ung 
thư nhân ngày hội “Ước mơ của Thuý”.(1)

Ngày hội “Ước mơ của Thuý” là một sự kiện thường niên 
do Thành Đoàn tổ chức nhằm giúp đỡ và đem lại niềm 
vui cho các bệnh nhi ung thư. Để hưởng ứng tinh thần ấy, 
trường cấp hai của tôi đã tổ chức chuyến đi thăm bệnh nhi 
tại bệnh viện Ung Bướu.(2)

Bảy giờ sáng,(4a) chúng tôi xuất phát, nửa tiếng sau đã 
có mặt tại địa điểm.(3) Bệnh viện Ung Bướu có một khuôn 
viên rộng lớn với các dãy nhà được bố trí thành các khoa 
bệnh chuyên biệt.(4b)(5a) Nhóm của tôi được phân công đến 
thăm một phòng của Khoa Nhi, ở đó có tám em đang điều 
trị. Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào căn phòng là 
những bức tranh đầy sắc màu treo trên tường. Có bức vẽ 
cảnh một cô giáo đứng trên bục giảng, có bức vẽ một phi 
hành gia đang bay ra ngoài vũ trụ, tất cả đều thể hiện ước 
mơ của các em.(5b) Những bức tranh ấy cho thấy các em vẫn 
luôn kiên cường, lạc quan, dù bệnh tật giày vò. Trước mắt 
tôi là những em nhỏ khoảng năm, sáu tuổi, dưới lớp quần 
áo là những tấm thân gầy yếu vì căn bệnh quái ác.(5c) Cảnh 

(1) Giới thiệu hoạt 
động xã hội sẽ 
viết.

(2) Nêu khái quát 
thông tin về hoạt 
động.

(3) Kể lại sự việc 
thứ nhất.

(4a), (4b), (4c) 
Nêu thời gian, 
địa điểm; miêu tả 
quang cảnh, nội 
dung hoạt động.

(5a), (5b), (5c) Kết 
hợp các yếu tố 
miêu tả.
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tượng ấy khiến cho bất kì ai trong chúng tôi đều cảm thấy 
xót xa.(6a) Chúng tôi cùng chơi với các em. Chúng tôi hỏi: 
“Các em mong muốn điều gì nhất?” 

Có em khẽ đáp: “Em muốn có một chú gấu bông làm 
bạn, như vậy em sẽ không còn sợ hãi nữa”. 

Em khác lại nói: “Em muốn đi học…”.

Trái tim tôi như thắt lại, bởi lẽ những điều tưởng như 
giản đơn với bao người thì với các em lại trở nên xa vời đến 
thế...(6b) 

Khoảng chín giờ,(4c) nhóm tôi họp mặt với cả đoàn để 
gặp lại tất cả bệnh nhi.(7) Trong không gian ấy, chúng tôi 
và các em ngồi thành vòng tròn, cùng ca hát, vui đùa. Giây 
phút đó, niềm vui như kéo dài bất tận khiến lòng người 
càng thêm ấm áp.(6c) Chúng tôi tặng quà cho các em. 
Những món quà giản đơn như bộ quần áo, một cuốn sách, 
một món đồ chơi, đó là tấm lòng của thầy trò trường chúng 
tôi gửi đến các em.

Sau chuyến đi, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho sự tồn tại 
của phép mầu, đó chính là sức mạnh tình người. Bởi nơi nào 
tồn tại tình yêu thương và sẻ chia, nơi đó phép mầu sẽ xuất 
hiện, giúp đỡ và an ủi những mảnh đời bất hạnh. Qua hoạt 
động, chúng tôi cũng đã nhận được những món quà tinh 
thần quý giá từ các em: bài học sâu sắc về giá trị của sự 
sống, biết trân trọng cuộc sống mình đang có.(8)

(Bài viết của học sinh)

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

(8) Khẳng định ý 
nghĩa, nêu cảm 
nghĩ về hoạt 
động.

(6a), (6b), (6c) Kết 
hợp các yếu tố 
biểu cảm.

(7) Kể sự việc thứ 
hai.
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PHIẾU TÌM Ý:  
KỂ LẠI MỘT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI  

ĐỂ LẠI CHO BẢN THÂN SUY NGHĨ, TÌNH CẢM SÂU SẮC

Hoạt động xã hội em muốn kể: ............................................................................................................

Sự việc
Không gian và thời gian 

diễn ra hoạt động
Quang cảnh  
và con người

Suy nghĩ,  
cảm nhận của em

Sự việc 1: … … … …

Sự việc 2: … … … …

Sự việc … … … …

Suy nghĩ, cảm nhận của em về hoạt động:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Mở bài Giới thiệu hoạt động xã hội sẽ kể.

Thân bài

1. Nêu những thông tin khái quát về hoạt động xã hội:

Đơn vị tổ chức, thời gian, địa điểm, mục đích hoạt động,…

2. Kể lại trình tự hoạt động:

– Sự việc 1

– Sự việc 2      Kết hợp yếu tố miêu tả, biểu cảm

– Sự việc… 

Kết bài
– Khẳng định ý nghĩa hoạt động.

– Nêu suy nghĩ, tình cảm sâu sắc của bản thân về hoạt động đã  
tham gia.
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Bảng kiểm kĩ năng viết bài văn kể lại một hoạt động xã hội  
đã để lại cho bản thân suy nghĩ, tình cảm sâu sắc

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Mở bài Giới thiệu được hoạt động xã hội sẽ kể.

Thân bài

Hoạt động được kể lại theo ngôi thứ nhất.

Nêu được những thông tin cơ bản về hoạt động.

Kể lại chân thực các sự việc theo trình tự hợp lí.

Sử dụng hợp lí yếu tố miêu tả hoặc biểu cảm, 
hoặc kết hợp cả hai yếu tố này.

Kết bài

Khẳng định ý nghĩa của hoạt động.

Nêu được suy nghĩ, cảm nhận sâu sắc mà hoạt 
động gợi ra cho bản thân.

Diễn đạt Đảm bảo đúng chính tả, ngữ pháp, dùng từ.

 

NÓI VÀ NGHE

THẢO LUẬN Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG
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Truyện Đề tài Bối cảnh Nhân vật chính Thủ pháp gây cười

Vắt cổ chày ra nước

May không đi giày

Khoe của

Con rắn vuông

     



Yêu cầu cần đạt

 Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của hài kịch như:  
xung đột, hành động, nhân vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng,...

 Nhận biết và phân tích được chủ đề, tư tưởng, thông điệp mà văn 
bản muốn gửi đến người đọc thông qua hình thức nghệ thuật;  
phân tích được một số căn cứ để xác định chủ đề. 

 Hiểu mỗi người đọc có thể có cách tiếp nhận riêng đối với một văn bản 
văn học; biết tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác.

 Nhận biết được đặc điểm và chức năng của trợ từ, thán từ.

 Viết được văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống. 

 Trình bày được ý kiến về một vấn đề xã hội; nêu rõ ý kiến và các luận 
điểm; sử dụng lí lẽ và bằng chứng thuyết phục.

 Ý thức được sự bình đẳng, dân chủ, có thái độ phê phán cái xấu, 
trân trọng tiếng cười trong cuộc sống.

Trong tác phẩm văn học, cuộc 
sống luôn hiện lên một cách đa 
dạng, sinh động với nhiều cung 
bậc, góp phần thoả mãn nhu cầu  
tinh thần, đời sống tình cảm muôn 
màu muôn vẻ của con người. Khúc 
tráng ca hào sảng về chiến công 
vang dội của người anh hùng; khúc bi ca ai oán, xót thương trước 
những thân phận thua thiệt, bé mọn; tràng cười sâu cay, chua chát khi 
cuộc sống hiện ra như những tấn trò đời;… tất cả đều cần thiết cho 
đời sống con người và không có cung bậc nào có thể thay thế cho 
cung bậc nào. 

Qua một số văn bản hài kịch như Ông Giuốc-đanh (Jourdain) mặc lễ 
phục, Cái chúc thư, Đi cấp cứu trên “tàu viễn dương”,… trong bài học này, 
các em sẽ được học cách đọc hiểu văn bản hài kịch; từ đó, hiểu thêm 
về đặc điểm, giá trị của tiếng cười trong thể loại văn học này.

?

Bài 5
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TRI THỨC NGỮ VĂN

Hài kịch 

( )

 

là
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Căn cứ để xác định chủ đề 

Đặc điểm và chức năng của trợ từ, thán từ

 

!
    (Mô-li-e, Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục)
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A! 

(Nam Cao, Lão Hạc)

– 
(Mô-li-e, Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục)

ÔNG GIUỐC-ĐANH MẶC LỄ PHỤC1

         Mô-li-e

"Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục" – Hình ảnh minh hoạ trong vở kịch "Trưởng giả2  học làm sang"

1 Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là nhan đề trong sách giáo khoa Ngữ văn 8, tập hai, Nguyễn Khắc Phi 
(Tổng Chủ biên, NXB Giáo dục Việt Nam, 2011).

2 Trưởng giả: người xuất thân bình dân, nhờ buôn bán, kinh doanh mà giàu có trong xã hội cũ.
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Mô-li-e là nhà soạn kịch nổi tiếng của 
Pháp, tác giả của những vở hài kịch Lão hà 
tiện, Trưởng giả học làm sang, Người bệnh 
tưởng,... Ông đồng thời cũng là một diễn viên 
và thường đóng các vai chính trong một số vở 
kịch của chính mình.

Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục là lớp kịch 
kết thúc hồi II trong vở kịch Trưởng giả học 
làm sang (1670) gồm năm hồi. Nhân vật 

trung tâm của vở kịch là ông Giuốc-đanh, tuổi ngoài bốn mươi, con một 
nhà buôn giàu có. Tuy dốt nát, quê kệch nhưng ông muốn học đòi làm 
sang. Nhiều kẻ lợi dụng tính cách đó, săn đón, nịnh ông để moi tiền. Ông 
không tán thành tình yêu của con gái là Luy-xin (Lucille) với chàng Clê-ông 
(Cléonte) chỉ vì chàng chẳng phải là quý tộc. Cuối cùng, nhờ mưu mẹo của  
Cô-vi-en (Covielle)  tên đầy tớ của mình, Clê-ông cải trang làm hoàng tử  
Thổ Nhĩ Kỳ đến hỏi Luy-xin làm vợ, ông Giuốc-đanh mới ưng thuận.

Chuẩn bị đọc

Trải nghiệm cùng văn bản

HỒI II

Lớp 8

Phó may1 2

3

1 Phó may: thợ may.
2 Lễ phục: bộ quần áo may theo kiểu quy định để mặc trong các dịp đặc biệt (lễ: nghi thức cử hành 

để biểu thị lòng tôn kính hoặc sự trang trọng; phục: quần áo).
3 Gia nhân: người giúp việc trong nhà.
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1  Tại sao ông Giuốc-đanh tỏ ý 
không hài lòng về bác phó 
may và bộ lễ phục?

Theo dõi 

1

1

2

3  

 2

1 Thời bấy giờ ở Pháp, bộ lễ phục trang trọng phải may bằng vải màu đen.
2 Khi may áo, hoa phải hướng lên trên.
3 Quý phái: thuộc dòng dõi cao sang trong xã hội cũ.

2   Tại sao ông Giuốc-đanh thay 
đổi thái độ từ giận thành vui 
khi nhận bộ lễ phục?
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1 

2

3

(

4

5

3

 

1 Quần cộc: trang phục của tầng lớp quý tộc Pháp thế kỉ XVII, tuy gọi là “quần cộc” nhưng có hai 
loại: dài đến đầu gối và dài đến mắt cá chân.

2 Áo chẽn: trang phục của tầng lớp quý tộc Pháp thời đó, may sát người, che kín từ cổ đến thắt lưng.
3 Bộ tóc giả và lông đính mũ: các thứ gắn với trang phục của tầng lớp quý tộc.
4 Gạn: lựa chọn để lấy ra những gì có thể còn tận dụng được.
5 Thể thức: thể lệ và cách thức tiến hành.

3   Các lời thoại trong đoạn này 
cho thấy điều gì về tính cách 
của nhân vật ông Giuốc-đanh 
và bác phó may?
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4  

( ) 

5       

 (In trong Tuyển tập kịch Mô-li-e, NXB Sân khấu, 1994)

5   Đoạn đối thoại này đã góp 
phần thể hiện nét tính cách 
gì của ông Giuốc-đanh?

4   Đoạn in nghiêng này là 
lời của ai? Vì sao em biết 
điều đó?

Theo dõi

103



Suy ngẫm và phản hồi

 

Hành động  
và xung đột

Giữa ông Giuốc-đanh và bác phó may

Các hành động làm  
nảy sinh xung đột

– Bác phó may:

– Ông Giuốc-đanh:

Các hành động giải quyết 
xung đột 

– Bác phó may:

– Ông Giuốc-đanh:
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CÁI CHÚC THƯ1

       Vũ Đình Long

Vũ Đình Long (1896  1960) quê ở thôn Mục Xá, 
xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Đông (cũ), nay 
thuộc Thành phố Hà Nội; sinh trưởng trong một gia 
đình có truyền thống hiếu học, rất mê ca kịch dân 
tộc. Ông là tác giả của nhiều vở kịch hiện đại như: 
Chén thuốc độc (1921),  Toà án lương tâm  (1923),  Đàn 
bà mới (1944),  Tổ quốc trên hết  (1949, phóng tác),   
Gia tài (1958, phóng tác),... 

Gia tài là tác phẩm do Vũ Đình Long phóng tác từ vở hài kịch Lê-ga-tê 
Uy-ni-véc-xen (Légataire Universel) của Rơ-nha (Regnard). Hành động kịch xoay 
quanh việc ông già Di Lung tìm người thừa kế gia tài của mình. Nhưng ông  
Di Lung lâm trọng bệnh, có nguy cơ sắp về “chầu Phật”. Để cầm chắc phần 
thừa hưởng của mình, Hy Lạc – cháu ruột của ông Di Lung – đã cùng với Khiết, 
người hầu của Hy Lạc và Lý, người hầu của ông Di Lung, mời công chứng viên 
đến nhà, lập chúc thư giả. Khiết cải trang làm ông Di Lung để lừa bịp công 
chứng viên. Nhưng ông Di Lung đột nhiên khoẻ lại. Khiết, Lý, Hy Lạc dù rất 
hoảng sợ nhưng vẫn tìm được cách làm cho ông Di Lung tin rằng cái chúc thư 
giả kia là thật, do chính ông ta lập nên.  

Chuẩn bị đọc

1 Chúc thư: văn bản chính thức ghi những ý nguyện của một người, đặc biệt là về việc xử lí các tài 
sản của mình sau khi qua đời. 

  Nhan đề văn bản do nhóm biên soạn đặt. Các nhân vật trong văn bản: Di Lung: bác của Hy Lạc; 
Hy Lạc: cháu ruột ông Di Lung; Lý: người hầu gái của Di Lung; Khiết: người hầu trai của Hy Lạc; 
Thận Trọng: công chứng viên.
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Trải nghiệm cùng văn bản

 1

Lớp thứ III

2

Lớp thứ IV

1   Điều gì sẽ xảy ra với các nhân 
vật khi họ tham dự vào màn 
kịch làm chúc thư mạo danh 
này?

2   Ở lớp kịch thứ III và thứ IV, 
khi sắp thực hiện mưu kế 
đã vạch sẵn, tâm trạng của 
Hy Lạc, Khiết, Lý có gì khác 
nhau? Vì sao có sự khác 
nhau ấy?
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2

Lớp thứ V

Lớp thứ VI
3   

3   Chú ý phân biệt các lượt thoại 
nhân vật nói với người khác 
(đối thoại) và nói với chính 
mình (độc thoại) trong lớp VI?

Theo dõi
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4   

(In trong Tuyển tập kịch Vũ Đình Long, NXB Hội Nhà văn, 2009)

Suy ngẫm và phản hồi

Nhân vật
Hành động kịch qua  

lời đối thoại
Hành động kịch qua 

lời độc thoại
Hành động kịch qua  

cử chỉ, hành vi

Hy Lạc  

Khiết

Lý

 

4   Từng nhân vật: Hy Lạc, 
Khiết, Lý hiện ra trong 
màn kịch với nét tính cách 
như thế nào?

Theo dõi
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ĐỌC KẾT NỐI CHỦ ĐIỂM

LOẠI VI TRÙNG QUÝ HIẾM

       A-zit Nê-xin (Aziz Nesin) 

Trải nghiệm cùng văn bản
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1

2

1  Trợ giáo: người hỗ trợ cho người dạy chính, thường là phụ cho giáo sư trong trường đại học.
2 Xuất chúng: vượt xa mọi người về tài năng, trí tuệ.
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1

2

 

 

(Theo Tuổi trẻ cười, số ra ngày 11/9/2019)

1 Chiêm bái: chiêm ngưỡng và tỏ lòng tôn kính.
2 Thị năng: năng lực nhìn.
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Suy ngẫm và phản hồi

1

(Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

    (Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

(Vũ Đình Long, Cái chúc thư)

(Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

(Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

(Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

1 2 1 2

1

(Vũ Đình Long, Cái chúc thư)

2
(Nhóm biên soạn)

1
(Vũ Đình Long, Cái chúc thư)
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2

(Truyện dân gian Việt Nam)

(Vũ Đình Long, Cái chúc thư)

(A-zit Nê-xin, Loại vi trùng quý hiếm)

(Mô-li-e, Ông Giuốc đanh mặc lễ phục)

(A-zit Nê-xin, Loại vi trùng quý hiếm)

 
  

ĐỌC MỞ RỘNG THEO THỂ LOẠI 

ĐI CẤP CỨU TRÊN “TÀU VIỄN DƯƠNG”1 

         Lưu Quang Vũ

1 Trích Bệnh sĩ, kịch sáu cảnh. Nhan đề văn bản do nhóm biên soạn đặt.
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2

1 Mũ kê-pi (kepi): loại mũ có vành cứng dùng chung với đồng phục (phần lớn trong đồng phục 
của quân đội, cảnh sát, thuỷ thủ tàu vận tải đường biển, đường sông,…). Mũ được được sản xuất 
theo mẫu quy định (về kiểu dáng, biểu tượng, màu sắc phông nền, đường viền, lưỡi trai, các hoạ 
tiết mang tính biểu tượng,…). Ví dụ mũ kê-pi của thuỷ thủ Việt Nam có hoạ tiết mỏ neo bao tròn 
quanh lá cờ Việt Nam; viền quanh biểu tượng này và phía trên lưỡi trai là hình cành tùng,…

2 Tân Gia Ba: tên gọi theo phiên âm Hán Việt của In-đô-nê-xi-a.

Khi đọc hiểu một văn bản hài kịch, 
em cần nhận biết và phân tích:

– Diễn biến các sự kiện, tác động qua 
lại trong hành động của các nhân vật. 

– Xung đột kịch, quá trình nảy sinh, 
phát triển, giải quyết xung đột kịch. 

– Đối tượng của tiếng cười và các thủ 
pháp trào phúng. 

– Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại của 
các nhân vật và chỉ dẫn sân khấu,... 
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1

2

3

4

1 Quèn: thuộc vào hạng tầm thường, chẳng có giá trị gì.
2  Lệ bộ: những thứ cần thiết như lệ thường phải có. 
3 Bổ: lao đi, ở đây ý nói mọi người chia nhau đi tìm một cách gấp gáp.
4 Sĩ: sĩ diện (nói tắt) theo lối háo danh, thường được dùng theo nghĩa xấu.
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(

1 Lĩnh: nhận.
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1

 ( )

1 Đánh vó: vó: dụng cụ bắt cá tôm gồm có một lưới, bốn góc mắc vào bốn đầu gọng để kéo. Đánh 
vó: kéo vó.
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)

(In trong Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh gửi lại, Hội Văn học Nghệ thuật Đà Nẵng, 1989)

Hướng dẫn đọc
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Các bên

của xung đột

Các hành động làm  
nảy sinh xung đột

Các hành động giải quyết 
xung đột

Hưng – Tiến – Hưng  

– Tiến  

Tiến, Hưng – Xoan, Nhàn – Xoan, Nhàn  

– Tiến  

Hưng – Nhàn – Hưng  

– Nhàn  

VIẾT VĂN BẢN KIẾN NGHỊ VỀ MỘT VẤN ĐỀ CỦA ĐỜI SỐNG

Văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống là kiểu văn bản 
thông tin, trình bày ý kiến, nguyện vọng của người viết; đề nghị cơ 
quan, tổ chức, cá nhân xem xét, giải quyết một vấn đề của đời sống 
thuộc thẩm quyền của họ. 

Yêu cầu đối với kiểu văn bản:

 Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin về thời gian, địa điểm, 
tên tổ chức hoặc cá nhân nhận kiến nghị; thông tin về người viết kiến 
nghị; lí do, nội dung kiến nghị.
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 Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc.

 Bố cục văn bản thường gồm các phần:

       TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC CHỦ QUẢN(1a)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM(1c)

                        —————–                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số: (1b)......... 

                                                      ..........…, ngày … tháng … năm …(1d)     

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc (1đ)….........................................

Kính gửi: .......................................................................................................(1e)

Thông tin về người viết kiến nghị, có thể gồm:

Họ tên: .............................

Ngày  tháng  năm sinh: .......................   Căn cước/ Thẻ HS, SV: ...............

Địa chỉ thường trú/ nơi ở hiện nay/ điện thoại liên hệ: .............................

Trình độ học vấn/ trình độ chuyên môn/ nghề nghiệp/ chức vụ: ...........

Cơ quan công tác/ địa chỉ làm việc/ học tập: ..............................................

Nội dung kiến nghị, gồm:

– Nêu sự việc, vấn đề, lí do kiến nghị: ............................................................

– Nêu ý kiến đề nghị: ...........................................................................................

– Đề xuất các hướng giải quyết của người kiến nghị (nếu có): .............

– Lời cam đoan (nếu có) hoặc khẳng định lại lí do kiến nghị: ...............

– Lời cảm ơn: .........................................

       Người viết kiến nghị

       (Kí tên)

                                  Họ và tên

Tài liệu kèm theo (nếu có) gồm những văn bản, tài liệu, ảnh chụp.

Phần 

mở 

đầu

(1d) Địa điểm, 
ngày, tháng, 
năm: trình bày 
sát lề phải văn 
bản.

(1đ) Tóm tắt sự 
việc kiến nghị: 
trình bày giữa 
văn bản.

(1e) Người/ tổ 
chức nhận bản 
kiến nghị.

(1a) Tên cơ quan/ 
tổ chức/ đơn vị 
của người viết 
(nếu có): Trình 
bày sát lề trái của 
văn bản.

(1b) Số kí hiệu 
văn bản (nếu có): 
trình bày sát lề 
trái của văn bản.

(1c) Quốc hiệu, 
tiêu ngữ: trình 
bày ngang hàng 
với tên cơ quan, 
tổ chức chủ quản 
và số kí hiệu văn 
bản.

Phần 

nội 

dung

Phần 

kết 

thúc

Phụ 

đính
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Hướng dẫn phân tích kiểu văn bản

                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                     ..., ngày … tháng … năm …

BẢN KIẾN NGHỊ

Về việc tạo không gian yên tĩnh, thuận lợi cho sinh hoạt, 
học tập

Kính gửi:  – Cô Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc  
nội trú tỉnh;

   – Thầy phụ trách kí túc xá học sinh Trường Phổ thông 
 dân tộc nội trú tỉnh.(1)

Em tên là: Nguyễn Thị Quỳnh Như – lớp trưởng lớp 8A1.(2a)

Chúng em là những học sinh người dân tộc học tập xa 
nhà, thời gian qua, được Ban quản lí kí túc xá của trường sắp 
xếp nội trú tại dãy nhà B trong khuôn viên của trường nên rất 
thuận tiện cho sinh hoạt, học tập. Tuy vậy, gần đây chúng em 
gặp một số vần đề như sau:(2b) 

– Khoảng từ 16 giờ 30 đến 19 giờ 30 hằng ngày, hoạt động 
thể dục nhịp điệu bên Trung tâm Văn hoá – Thể dục thể thao 
(sát tường rào dãy nhà B) mở nhạc quá lớn, gây tiếng ồn ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, học tập của học sinh.

– Vào ngày nghỉ, các cuộc thi đấu giao hữu thể thao như: 
bóng chuyền, bóng rổ, đá cầu,… được tổ chức trong khuôn 
viên trường và có rất nhiều người lạ vào xem, trong đó, có 
những kẻ xấu lợi dụng sơ hở lấy cắp đồ đạc hoặc có những 
hành vi thiếu đứng đắn với nữ sinh.

– Hiện thời, nhiều bóng điện ở các dãy bàn học nhóm,  
khu nhà tắm, nhà vệ sinh đã hư hỏng, số khác không đủ ánh 
sáng cho học tập, sinh hoạt của chúng em.

Do vậy, chúng em kiến nghị:(2c)

1. Đại diện nhà trường đề nghị Trung tâm Văn hoá – Thể 
dục thể thao khắc phục tình trạng ô nhiễm tiếng ồn vào cuối 
buổi chiều và buổi tối.

2. Nếu có thể, trong chín tháng của năm học, hạn chế việc 
cho mượn sân thi đấu thể thao; với các hoạt động thể dục 
thể thao do trường ta tổ chức cũng cần có biện pháp tăng 
cường, bảo đảm an ninh, trật tự.

Phần mở đầu:

(1) Quốc hiệu; tiêu 
ngữ; tên văn bản 
kiến nghị; cụm từ 
tóm tắt nội dung 
vấn đề kiến nghị; 
tên cá nhân tổ chức 
tiếp nhận và giải 
quyết kiến nghị.

(2a) Ghi rõ tên, địa 
chỉ và các thông 
tin cần thiết về cá 
nhân, tổ chức làm 
văn bản kiến nghị.

(2b) Nêu vấn đề 
xã hội cần kiến 
nghị người có thẩm 
quyền quan tâm, 
giải quyết.

(2c) Nêu rõ các nội 
dung kiến nghị/ 
đề xuất giải pháp  
(nếu có).
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3. Trang bị hệ thống chiếu sáng tốt hơn ở những điểm 
nêu trên.

Kính mong cô Hiệu trưởng có biện pháp giải quyết tình 
trạng trên, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của chúng 
em.(2d)

Chúng em xin chân thành cảm ơn.(2đ)

        Người viết kiến nghị(3)

  

    Nguyễn Thị Quỳnh Như 

          (cùng tập thể học sinh lớp 8A1)

Hướng dẫn quy trình viết

Đề bài:

...

(2d) Khẳng định lại 
nguyện vọng của 
tập thể kiến nghị.

(2đ) Lời cảm ơn.

(3) Kí tên người đại 
diện cùng cả nhóm 
làm kiến nghị.
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Bảng kiểm kĩ năng viết văn bản kiến nghị về một vấn đề của đời sống

Tiêu chí Đạt Chưa đạt

Bố cục Đủ ba phần: mở đầu, nội dung kiến nghị, kết thúc.

Phần 

mở đầu

Tên cơ quan chủ quản, quốc hiệu: viết in hoa, ở trên 
cùng văn bản.

Tiêu ngữ: viết chữ thường, cách giữa, dưới quốc hiệu, 
chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các 
cụm từ có gạch nối (-).

Địa điểm, thời gian viết văn bản: đặt dưới quốc hiệu, 
tiêu ngữ và lùi sang bên phải văn bản.

Tên văn bản: viết chữ in hoa, cỡ chữ lớn hơn các chữ 
khác trong văn bản, ở giữa văn bản.

Dòng tóm tắt nội dung kiến nghị: viết chữ thường, 
đặt dưới tên văn bản, đặt ở giữa văn bản.

Trình bày đầy đủ thông tin về người nhận/ tổ chức 
nhận.

Trình bày tóm tắt các thông tin về người viết kiến nghị.

Phần 

nội dung

Trình bày rõ lí do kiến nghị.

Trình bày chính xác, rõ ràng nội dung cần kiến nghị.

Đề xuất hướng giải quyết hợp lí.
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Phần 

kết thúc

Khẳng định lại lí do kiến nghị hoặc cam đoan những 
nội dung kiến nghị là đúng sự thật. 

Có lời cảm ơn.

Có chữ kí và họ tên của người viết.

Diễn đạt
Ngôn ngữ của văn bản chính xác, ngắn gọn, không 
làm cho người đọc hiểu lầm ý người viết.

NÓI VÀ NGHE

TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ XÃ HỘI
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I. ĐỌC

A 
(Thể loại)

B 
(Đặc điểm)

1. Thơ sáu chữ, bảy chữ
a.  là những ý kiến thể hiện quan điểm của người viết 
về luận đề.

2. Văn bản thông tin 
giải thích một hiện tượng 
tự nhiên

b. là thể loại tự sự dân gian chứa đựng yếu tố gây cười, 
nhằm mục đích giải trí, hoặc phê phán, châm biếm,  
đả kích những thói hư, tật xấu trong cuộc sống.

3. Hài kịch

c. là văn bản được viết để lí giải nguyên nhân xuất hiện 
và cách thức diễn ra của một hiện tượng tự nhiên. 
Kiểu văn bản này thường xuất hiện trong các tài liệu 
khoa học.

4. Luận điểm trong văn 
bản nghị luận

d. là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ. Thơ bảy chữ là thể 
thơ mỗi dòng có bảy chữ. Mỗi bài gồm nhiều khổ, mỗi 
khổ thường có bốn dòng thơ và có cách gieo vần, 
ngắt nhịp đa dạng.

5. Truyện cười
e. là một thể loại kịch, dùng biện pháp gây cười để chế 
giễu các tính cách và hành động xấu xa, lố bịch, lỗi 
thời của con người.

Bài học Tên văn bản Tác giả Thể loại
Đặc điểm

Nội dung Hình thức

1

2

3

4

5
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Stt Thể loại Kinh nghiệm đọc rút ra

1 Thơ sáu chữ, bảy chữ

2
Văn bản thuyết minh giải thích 
hiện tượng tự nhiên

3 Hài kịch

4 Văn bản nghị luận

5 Truyện cười

II. TIẾNG VIỆT

(Theo O-ri-sơn Xơ-goét Ma-đơn, Lợi ích tiếng cười) 
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III. VIẾT

Kiểu bài Khái niệm Đặc điểm Bố cục

Văn bản thuyết minh giải thích một hiện 
tượng tự nhiên

Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống

Bài văn kể lại một chuyến đi hay một hoạt 
động xã hội

STT Nhận định về cách viết các kiểu bài Đúng Sai Lí giải 
nếu sai

1 Khi làm thơ sáu chữ, bảy chữ, chỉ được sử dụng một 
loại vần trong số các loại vần như: vần chân, vần lưng, 
vần liền, vần cách/ vần chéo. 

2 Bố cục của đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ 
lục bát gồm hai phần sau: mở đoạn (giới thiệu nhan 
đề bài thơ tự do, tên tác giả, nêu cảm xúc chung về bài 
thơ), thân đoạn (nêu các ý thể hiện cảm xúc về toàn 
bộ bài thơ hoặc một vài nét độc đáo của bài thơ).  

3 Đối với bài viết giải thích một hiện tượng tự nhiên, 
nội dung phần giải thích cần rõ ràng, chính xác, lô-
gic, chặt chẽ, thuyết phục về những nguyên nhân dẫn 
đến và trình tự diễn ra của hiện tượng tự nhiên.

4 Để thu thập tư liệu cho bài viết giải thích một tự nhiên, 
người viết chỉ cần chú ý quan sát và ghi chép lại cẩn 
thận cách thức diễn ra của hiện tượng tự nhiên.

5 Phần nội dung của văn bản kiến nghị gồm lí do kiến 
nghị, nội dung kiến nghị. 
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6 Đối với bài văn kể về một chuyến đi hay một hoạt động 
xã hội, người kể có thể sắp xếp các sự kiện không theo 
trật tự diễn tiến của chuyến đi hay hoạt động để gây 
ấn tượng đặc biệt với người đọc. 

7 Đối với bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời 
sống, khi bàn luận về vấn đề, người viết cần đưa ra lí lẽ 
từ nhiều khía cạnh, thể hiện góc nhìn đa chiều về vấn 
đề nghị luận. 

8 Khi triển khai phần thân bài của bài văn nghị luận về 
một vấn đề trong đời sống, người viết cần thực hiện 
hai thao tác: giải thích từ ngữ, ý kiến cần bàn luận và 
bàn luận về vấn đề. 

IV. NÓI VÀ NGHE
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Gợi ý

TRÌNH BÀY 

Ý KIẾN

HOẶC 
THUYẾT 
TRÌNH MỘT 
VẤN ĐỀ

Trước khi trình bày hoặc thuyết trình

 Xác định đề tài, mục đích nói, đối tượng người nghe, không gian và thời gian trình bày.

 Xác định thông tin cần tìm và cách tìm.

 Dự kiến nội dung; liệt kê và sắp xếp những ý cần trình bày theo trình tự hợp lí. 

 Chuẩn bị hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu,... (nếu cần) hoặc phương tiện hỗ trợ trình chiếu 
(ứng dụng word/ powerpoint, máy chiếu, màn hình chiếu,...) 

 Dự kiến câu hỏi của người nghe và câu trả lời.

Trình bày hoặc thuyết trình

 Trình bày to, rõ, ngắn gọn, mạch lạc, tập trung làm rõ (những) ý chính; mở đầu và kết 
thúc hấp dẫn, ấn tượng.

 Sử dụng từ ngữ đơn giản, chính xác, đa dạng; giọng điệu, tốc độ, sự ngắt nghỉ,... phù 
hợp với nội dung, mục đích nói và đối tượng người nghe.

 Kết hợp sử dụng ngôn ngữ hình thể, hình ảnh, sơ đồ, bảng biểu, video clip,…

 Tương tác với người nghe: chào hỏi, cảm ơn, mời nêu câu hỏi,...

NGHE

Trước khi nghe

 Chuẩn bị bút, giấy để ghi chép.

 Tìm hiểu trước nội dung nghe.

 Xác định mục tiêu nghe. 

Trong khi nghe

 Xác định nội dung chính của bài nói qua một số dấu hiệu ngôn ngữ (Thứ nhất là, ngoài 
ra, cuối cùng,...); những từ ngữ được lặp lại, diễn giải, nói chậm,...

 Quan sát nét mặt, thái độ, giọng điệu,… của người nói để hiểu quan điểm của họ  đối 
với vấn đề được trình bày.

 Ghi ngắn gọn nội dung nghe được bằng dàn ý, từ khoá, cụm từ,...; sắp xếp các thông 
tin theo một trật tự lô-gíc; đánh dấu những thông tin quan trọng, thú vị. 

 Liệt kê những câu hỏi cần trao đổi với người nghe.

 Thể hiện sự tương tác với người nói bằng ánh mắt, nụ cười, cái gật đầu,...

TRAO ĐỔI

 Tôn trọng quy tắc lượt lời: không ngắt lời người khác, kiên nhẫn chờ đến lượt lời  
của mình.

 Nghiêm túc và tương tác với người nói.

 Nêu câu hỏi về những ý kiến chưa rõ.

 Tôn trọng quan điểm khác biệt.

 Trao đổi trên tinh thần xây dựng, tránh gay gắt.

 Phản hồi đúng trọng tâm câu hỏi.

 Trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc, dùng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ quan điểm cá nhân.

 Giải thích những điều mà người nghe chưa hiểu.
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TT Tiếng nước ngoài Phiên âm tiếng Việt Trang

A

Ancient murrelet Én-sân mơ-rơ-lít 43, 46

Alaska A-lát-xca 34, 35, 36

Alexandria A-lếch-xan-đri-a 35

Arizona A-ri-dô-na 44

W. Alice Boyle W. E-lít-xơ Bon 44

Aziz Nesin A-zit Nê-xin 9, 112, 116

B
Burdick Bơ-đích 85

Burma Bơ-ma 35

C

Canada Ca-na-đa 43

carbon dioxide các-bon đi-ô-xít 41

Chile Chi-lê 35

Cléonte Clê-ông 100

Courtney Conway Coóc-nây Con-quây 44

Covielle Cô-vi-en 100

D Dryden Đơ-rai-đơn 85

E Enta Aquarids En-ta A-qua-rít 38

F Franklin Pierce Phreng-klin Pi-ơ-xơ 58, 59

G
Geminids Gie-mi-nit 39

Good Friday Gút Phrai-đây 35

H Haiti Hai-i-ti 117

I
Indonesia In-đô-nê-xi-a 35, 36, 117

Infographic in-pho-gráp-phích 94

J

Java Gia-va 35

Jourdain  Giuốc-đanh 9, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104, 105, 116, 130
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K
Kepi Kê-pi 117

Krakatoa Kra-ca-tô-a 35

L

Leonids Lê-ô-nit 39

Lituya Li-tu-y-a 34

Lancet Len-sít 85

Légataire Universel  Lê-ga-te Uy-ni-véc-xen  105

London Luân Đôn 85

Lucille Luy-xin 100

M
Moro Mo-ro 36

Molière Mô-li-e 9, 97, 98, 99, 100, 103, 115, 
116

N
Nature Nây-chơ 45

New York Niu Oóc 85

O
Orionids Ơ-ri-ơ-nit 38

Orison Swett Marden O-ri-sơn Xơ-goét Ma-đơn 9, 85, 132

P

Papua New Guinea Pa-pua Niu Ghi-nê 36

Paris Pa-ri 113

Philippines Phi-líp-pin 36

Perseids Pơ-sây 38

Q Quadrantids Qua-đờ-ran-tít 38

R
Regnard Rơ-nha  105

Richter Rích-te 35

Scotland Xcốt-len 86

S

Seattle Xi-át-tô 8, 57, 58, 67

Somalia Xô-ma-li-a 35

Sumatra Su-ma-tra 35, 36

T
Tartu�e Tác-tuyp 97

Tsunami Tờ-su-na-mi 33

V Vosco Vuốt-cô 117

W
Washington Oa-xinh-tơn 58

Walter Scott Goan-tơ Xơ-cót 86
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TT
Yếu tố 

Hán 
Việt

Bài Nghĩa Từ ngữ chứa yếu tố  
Hán Việt Trang

Â Ẩn 1, 2, 4 Giấu kín, lánh đi, 
ngầm 

Ẩn dụ (B1), bí ẩn (B2),  
trú ẩn (B2), hàm ẩn (B4),…

23, 30, 35, 
77,…

B Bản 1, 3, 4 Gốc, vốn có, mình Bản thân (B1), bản địa 
(B3), bản chất (B4),…

26, 58, 78,…

C

Chiêm 5 Ngửa mặt trông, 
xem

Chiêm ngưỡng (B5), 
chiêm bái (B5)

113, 114, …

Chứng 1, 3 Bằng cứ, chứng tỏ, 
chứng minh 

Bằng chứng (B1),  
kiểm chứng (B3),  
chứng kiến (B3),…

55, 61,…

Công 2, 5 – Chung, công khai
– Đực, trống, ông,  
cha chồng 

– Công bố (B2)
– Tướng công (B5)

– 45
–103

3 Công việc, công 
nghiệp, công trình, 
người thợ 

Công nghiệp (B3),… 58, 67, 70,…

5 Công lao, thành tích Chiến công (B5),… 98,…
2, 5 Đánh, vây đánh,  

chỉ trích
Tấn công (B2),…
Phản công (B5),…

34, 35, 97,…

Cơ 2 Nền móng, nền 
tảng, căn cứ,  
dựa theo

Cơ bản, cơ địa (B2), cơ sở 
(B1, B2),… 

22, 30, 36, 42, 
56,…

3 Máy, máy móc Cơ khí (B3),… 58,…

D
Di 2 Dời đi, chuyển dời,  

biến đổi 
Di chuyển (B2), di cư 
(B2),…

34, 35, 37, 41, 
43,…

Để lại, còn lại Di truyền (B2),… 44,…

Đ

Điệp 1 Chồng lên nhau, 
trùng nhau 

Biện pháp điệp (B1),  
điệp ngữ (B1), điệp từ…

22, 23,…

1 Thẻ tre, công văn,  
tờ trình 

Thông điệp (B1),… 10, 17, 21…

Điều 1, 4, 5 Thay đổi, thu xếp, 
điều hoà 

Điều chỉnh (B1), điều trị 
(B4), điều khiển (B5),…

88, 117,…

2 Điều khoản,  
khoản mục 

Điều kiện (B2),… 41, 43,…

Điềm 3 Bình tĩnh, lặng lẽ Điềm đạm (B3) 64, 67,…
Đồng 1, 

3,…
Giống nhau,  
như nhau, cùng

Đồng thời (B1), đồng 
nghĩa (B3), đồng tình (B3), 
đồng bào (B3),…

27, 68, 69,…
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G Giác 3 Biết, cảm nhận,  
phát hiện

Khứu giác, xúc giác,  
thị giác (B3),…

63,…

H

Hoang 3 Bỏ phế, xa xôi  
hẻo lánh

Hoang mạc (B3),  
hoang dã (B3),…

59,…

Hữu 3 Có, có được,  
lấy được

Hữu hình (B3) 63, 67,…

K

Kì 1, 2 Không tầm thường,  
lạ lùng

Kì diệu (B1), kì bí (B2),… 10, 30, 54,…

Kì hẹn, kì hạn,  
thời gian

Chu kì, định kì, thời kì 
(B2),…

33, 44,…

 Khắc 1 – Chạm khắc
– Khoảng thời  
gian ngắn 
– Nghiệt ngã,  
khắt khe 

– Khắc hoạ (B1),…
– Khoảnh khắc (B1),…

– Khắc nghiệt (B1),…

– 84,…
– 10,…

– 59

L

Lí 1, 2, 5 – Lí lẽ, quy luật 

– Xử sự, sắp xếp,  
sửa sang

– Địa lí, lí giải (B1), bệnh lí 
(B2), lí thuyết (B2), lí luận 
(B5),…
– Xử lí (B5),…

– 31, 42, 43, 
98, …

–  97,…

N

Nhân 2 Nguyên do,  
duyên cớ, bởi vì 

Nhân quả, nguyên nhân 
(B2),…

30, 31,...

Nhân 2, 3 Người Quý nhân, cá nhân (B2),  
nhân vật, nhân loại 
(B3),…

32, 52, 66, 
70,…

Nhiên 1, 2 – Thành tố thêm vào 
sau một từ để chỉ 
cách thức, trạng thái 

– Như vậy 

– Tự nhiên (B1), ngẫu 
nhiên (B2), thiên nhiên 
(B1), ngạc nhiên (B5),…

– Tuy nhiên (B2),…

– 39, 41, 99,…

– 32, 37,…

Q

Quan 2, 3, 4 Xem, ngắm nhìn,  
cách nhìn 

Quan sát, quan điểm (B2), 
khách quan, chủ quan 
(B3), lạc quan (B4),…

38, 44, 55, 56, 
58,…

2 – Dính dáng,  
liên quan 
– Điểm then chốt,  
quyết định

– Quan hệ (B2),…

– Quan trọng (B2),…

– 30,…

– 31,…
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T

Thiên 1 Nghìn Thiên thu (B1) 18, 19

1, 2, 5 – Bầu trời, 
không gian 

– Tự nhiên 

– Thiên văn học, thiên 
thạch, thiên thể (B2), 
thiên hạ (B5),…
– Thiên nhiên (B1),… 

– 31, 37, 
102,…

– 10, 23,…

Tương 1, 2, 5 Lẫn nhau, với nhau Tương tự (B1), tương đối, 
tương quan (B2), tương 
ứng (B5),… 

38, 53, 99,…

2 Sẽ, sắp Tương lai (B2), 49, 55,...

Tự 1, 2, 3, 
5

– Mình, chính mình,  
đích thân 

– Vốn là, sẵn có 

– Tự học, tự giam (B2),  
tự hào, tự nguyện (B3),  
tự trọng (B5),…
– Tự nhiên (B1),…

– 32, 65, 68, 
117,…

– 20,…

2 Phân chia theo  
thứ tự 

Thứ tự (B2),… 46,…

V

Vi 5 Nhỏ bé Vi trùng (B5), hiển vi (B5) 112,…

Vị 1, 2 – Cảm giác nhận 
biết nhờ đầu lưỡi

 Ý nghĩa, hứng thú  

– Gia vị (B3),…

– Thú vị (B1),…

– 66,…

– 23,…

2, 5 – Chỗ, nơi
– Tiếng tôn kính 
người 

– Vị trí (B2),…
– Vị giáo sư (B5),…

– 32,…
– 112,…
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TT Thuật ngữ Giải thích Trang

B

Bằng chứng khách 
quan (trong văn  
nghị luận)

là những thông tin khác quan, có thể kiểm 
chứng được trong thực tế. 

55, 56, 57, 
61, 65, 
68,…

Bố cục của bài thơ là sự tổ chức, sắp xếp các phần, các đoạn thơ 
theo một trình tự nhất định. 

11, 14, 17, 
22

Bối cảnh  
(trong truyện cười)

thường không được miêu tả cụ thể, tỉ mỉ có 
thể là bối cảnh không xác định, cũng có thể 
là bối cảnh gần gũi, thân thuộc thể hiện đặc 
điểm thiên nhiên, văn hoá, phong tục gắn với 
từng truyện. 

77, 78, 81, 
84, 87,…

C

Cảm hứng chủ đạo là trạng thái tình cảm mãnh liệt, thường gắn 
với tư tưởng và đánh giá nhất định, được thể 
hiện xuyên suốt tác phẩm, tác động đến cảm 
xúc của người đọc.

10, 12, 15, 
17, 21,…

Các thủ pháp  
gây cười  
(trong truyện cười)

đa dạng: (1) tạo tình huống bằng cách tô đậm 
mâu thuẫn giữa bên trong và bên ngoài, giữa 
thật và giả, giữa lời nói và hành động,...; kết 
hợp khéo léo lời người kể chuyện và lời nhân 
vật hoặc lời của các nhân vật tạo nên những 
liên tưởng, đối sánh bất ngờ, hài hước, thú vị; 
(2) sử dụng lối nói khoa trương, phóng đại, 
chơi chữ,… 

78

Câu chủ đề  
(trong đoạn văn)

mang nội dung khái quát, thường đứng đầu 
hoặc cuối đoạn. 

32, 41, 
42,…

Cốt truyện  
(của truyện cười)

thường xoay quanh những tình huống, hành 
động có tác dụng gây cười; cuối truyện thường 
có sự việc bất ngờ, đẩy mâu thuẫn đến đỉnh 
điểm, lật tẩy sự thật, từ đó tạo ra tiếng cười. 

78, 87, 88

Đ

Đoạn văn là đơn vị tạo nên văn bản, thường do nhiều 
câu tạo thành, bắt đầu từ chữ viết hoa lùi vào 
đầu dòng, kết thúc bằng dấu ngắt đoạn. 

32, 36, 37, 
38, 39,…

Đoạn văn diễn dịch là đoạn văn có câu chủ đề mang ý khái quát 
đứng đầu đoạn; các câu còn lại triển khai cụ 
thể ý của câu chủ đề, bổ sung, làm rõ cho câu 
chủ đề. 

32

Đoạn văn phối hợp là đoạn văn phối hợp giữa nhiều kiểu cấu trúc 
với nhau, chẳng hạn như diễn dịch với quy nạp. 

33

Đoạn văn quy nạp là đoạn văn được trình bày đi theo cách: từ 
các ý nhỏ đến ý lớn, từ các ý chi tiết đến ý khái 
quát. Theo cách trình bày này, câu chủ đề nằm 
ở vị trí cuối đoạn.

32
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Đoạn văn song song là đoạn văn mà các câu triển khai nội dung 
song song nhau. Mỗi câu trong đoạn văn nêu 
một khía cạnh của chủ đề đoạn văn, làm rõ cho 
nội dung đoạn văn. 

33

H

Hài kịch là một thể loại kịch, dùng biện pháp gây cười 
để chế giễu các tính cách và hành động xấu xa, 
lố bịch, lỗi thời của con người.

97, 98, 
100,…

Hành động  
(trong hài kịch)

là toàn bộ hoạt động của các nhân vật (bao 
gồm lời thoại, điệu bộ, cử chỉ,…) tạo nên nội 
dung của tác phẩm hài kịch. 

97, 98, 
104,…

L

Lời chỉ dẫn sân khấu là những chú thích ngắn gọn của tác giả biên 
kịch (thường để trong ngoặc đơn) nhằm 
hướng dẫn, gợi ý về cách bài trí, xử lí âm thanh, 
ánh sáng, việc vào – ra sân khấu của diễn viên 
thủ vai nhân vật cùng trang phục, hành động, 
cử chỉ, cách nói năng của họ,… 

97, 123

Lời thoại  
(trong hài kịch)

là lời của các nhân vật hài kịch nói với nhau 
(đối thoại), nói với bản thân (độc thoại) hay nói 
với khán giả (bàng thoại), góp phần thúc đẩy 
xung đột hài kịch phát triển. 

97, 102, 
112,…

Luận đề (trong văn 
nghị luận)

là vấn đề chính được nêu ra để bàn luận trong 
văn bản nghị luận.

56, 61, 65, 
68,...

Luận điểm   
(trong văn nghị luận)

là những ý kiến thể hiện quan điểm của người 
viết về luận đề.

56, 61, 65, 
68,...

M Mạch cảm xúc  
của bài thơ

là sự tiếp nối, sự vận động của các cảm xúc 
trong bài thơ. 

12

N

Nhân vật  
(của hài kịch)

là đối tượng của tiếng cười, gồm những hạng 
người hiện thân cho các thói tật xấu hay những 
gì thấp kém trong xã hội. 

97, 98, 100

Nhân vật  
(trong truyện cười)

thường có hai loại: (1) những nhân vật mang 
thói xấu phổ biến trong xã hội như: lười biếng, 
tham ăn, keo kiệt,… hoặc mang thói xấu gắn 
với bản chất của một tầng lớp xã hội cụ thể; (2) 
những nhân vật tích cực, dùng trí thông minh, 
sự sắc sảo, khôn ngoan để vạch trần, chế giễu, 
đả kích những hiện tượng và những con người 
xấu xa của xã hội phong kiến hoặc dùng khiếu 
hài hước để thể hiện niềm vui sống, tinh thần 
lạc quan. 

78, 79, 81, 
82,...

Nghĩa tường minh là phần thông báo được thể hiện trực tiếp 
bằng từ ngữ trong câu, là loại nghĩa chúng ta 
có thể nhận ra trên bề mặt câu chữ. 

79, 86, 95, 
132

Nghĩa hàm ẩn là phần thông báo không được thể hiện trực 
tiếp bằng từ ngữ trong câu mà được suy ra 
từ câu chữ và ngữ cảnh. Đây là loại nghĩa mà 
người nói, người viết thật sự muốn thể hiện. 

79, 86, 87, 
95, 132,…
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Ngôn ngữ  
(trong truyện cười)

ngắn gọn, súc tích, hài hước, mang nhiều nét 
nghĩa hàm ẩn,… 

78, 87

T

Thán từ là những từ dùng để bộc lộ cảm xúc của người 
nói hoặc dùng để gọi đáp. 

98, 99, 115, 
116,...

Thơ bảy chữ là thể thơ mỗi dòng có bảy chữ. 11, 131

Thơ sáu chữ là thể thơ mỗi dòng có sáu chữ. 11, 132
Thủ pháp trào phúng 
(trong hài kịch)

hài kịch thường phóng đại tính phi lô-gíc, tính 
không hợp tình thế trong hành động của nhân 
vật (hành vi, lời nói, cử chỉ, trang phục,…); các 
thủ pháp tăng tiến, giễu nhại, mỉa mai; lối nói 
hóm hỉnh, lối chơi chữ, lối nói nghịch lí;… 

98, 111, 
117, 123

Trợ từ là những từ chuyên dùng để nhấn mạnh 
hoặc biểu thị thái độ đánh giá của người nói 
với người nghe hoặc với sự việc được nói đến 
trong câu. 

98, 115, 
116, 130

Truyện cười là thể loại tự sự dân gian chứa đựng yếu tố 
gây cười, nhằm mục đích giải trí, hoặc phê 
phán, châm biếm, đả kích những thói hư, tật 
xấu trong cuộc sống. Truyện cười là một trong 
những biểu hiện sinh động cho tính lạc quan, 
trí thông minh, sắc sảo của tác giả dân gian. 

78, 81, 82, 
84,…

Từ ngữ địa phương là từ ngữ chỉ được sử dụng ở một hoặc một số 
địa phương nhất định. 

79, 87, 95, 
132

Từ ngữ toàn dân là từ ngữ được toàn dân biết, chấp nhận và  
sử dụng rộng rãi trong giao tiếp. 

79

Từ tượng hình là từ gợi tả hình ảnh, dáng vẻ của sự vật. 12, 20, 29
Từ tượng thanh là từ mô phỏng âm thanh trong thực tế. 12, 20, 29, 

132

V
Văn bản thông tin 
giải thích một  
hiện tượng tự nhiên

là kiểu văn bản được viết để lí giải nguyên 
nhân xuất hiện và cách thức diễn ra của một 
hiện tượng tự nhiên. 

31, 45

X

Xung đột  
(trong hài kịch)

xung đột kịch thường nảy sinh dựa trên sự đối 
lập, mâu thuẫn tạo nên tác động qua lại giữa 
các nhân vật hay các thế lực. Có nhiều kiểu 
xung đột: xung đột giữa cái cao cả với cái cao 
cả, giữa cái cao cả với cái thấp kém, giữa cái 
thấp kém với cái thấp kém,...

97, 104, 
111, 117, 
123,…

Y

Ý kiến, đánh giá chủ 
quan của người viết 
(trong văn nghị luận)

là những nhận định, suy nghĩ, phán đoán theo 
góc nhìn chủ quan của người viết, thường ít 
có cơ sở để kiểm chứng. Do vậy, để giảm tính 
chủ quan trong đánh giá, giúp ý kiến trở nên 
đáng tin cậy hơn, người viết cần đưa ra được 
các bằng chứng khách quan.

56, 57, 61, 
65,…
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